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Phụ lục I

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I, 1A, 1B II, V, VI, IX BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC:

(Kèm Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


1. Thay thế các Phụ lục I, 1A, 1B ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

a) Thay thế Phụ lục I như sau:


Phụ lục I

ĐĂNG KÝ THAM GIA KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG 

ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



I. Thủ tục đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống 



1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống (dưới đây gọi tắt là “người sử dụng”) truy cập cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: https://www.customs.gov.vn) để thực hiện đăng ký thông tin. Chi tiết các chỉ tiêu thông tin cần đăng ký được thể hiện tại Phụ lục 1A: “Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với tổ chức có mã số thuế” hoặc Phụ lục 1B: “Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với cá nhân có mã số thuế” hoặc Phụ lục 1C: “Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người sử dụng không có mã số thuế”.



2. Trong thời gian 01 ngày làm việc cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung đăng ký của người sử dụng với thông tin được cung cấp bởi Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phản hồi kết quả thông qua cổng thông tin điện tử hải quan:



a) Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ quan hải quan sẽ gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin tới người sử dụng;



b) Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp cơ quan hải quan phản hồi cho người sử dụng các thông tin về tài khoản người sử dụng và thông tin kết nối tới Hệ thống;



c) Trường hợp từ chối thông tin đăng ký của người sử dụng, cơ quan hải quan sẽ thông báo rõ lý do từ chối.



3. Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan, người sử dụng thực hiện:



a) Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin, người sử dụng sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi thông tin sau khi sửa đổi tới cơ quan hải quan;



b) Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận thông tin đăng ký, người sử dụng đăng nhập cổng thông tin điện tử hải quan để tra cứu kết quả đăng ký thành công và thay đổi mật khẩu truy cập.


II. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng Hệ thống 


1. Khi sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký, người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng sửa thông tin đăng ký và gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin này đến cơ quan hải quan.



2. Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung sửa đổi, bổ sung của người sử dụng với thông tin được cung cấp bởi Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 217 gia về dân cư và phản hồi kết quả theo các trường hợp như nêu tại điểm 2 mục I Phụ lục này.

III. Thủ tục huỷ hiệu lực thông tin sử dụng Hệ thống


1. Trường hợp huỷ hiệu lực thông tin đã đăng ký trên Hệ thống, người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng yêu cầu huỷ hiệu lực thông tin đăng ký và gửi yêu cầu huỷ hiệu lực thông tin này tới cơ quan hải quan.


2. Cơ quan hải quan kiểm tra yêu cầu huỷ hiệu lực thông tin đã đăng ký của người sử dụng và phản hồi kết quả kiểm tra tới người sử dụng thông qua cổng thông tin điện tử hải quan.

b) Thay thế Phụ lục 1A như sau:
Phụ lục 1A

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ MÃ SỐ THUẾ

(Kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	STT
	Tên tiêu chí
	Bắt buộc
	Danh mục
	Lặp lại

	I
	Thông tin chung của tổ chức

	1
	Tên tổ chức (Tiếng Việt)
	X
	
	

	2
	Tên tổ chức (Tiếng Anh)
	
	
	

	3
	Tên viết tắt
	
	
	

	4
	Năm thành lập
	X
	
	

	5
	Địa chỉ
	X
	
	

	6
	Website
	
	
	

	7
	Điện thoại
	X
	
	

	8
	Số đăng ký kinh doanh
	X
	
	

	9
	Mã số thuế
	X
	
	

	10
	Lĩnh vực hoạt động
	
	X
	

	11
	Số lượng User khai báo
	X
	
	

	II
	Thông tin người đại diện theo pháp luật

	1
	Họ và tên
	X
	
	

	2
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	X
	
	

	3
	Điện thoại
	X
	
	

	4
	Email
	X
	
	

	III
	Thông tin người thực hiện khai hải quan của tổ chức

	1
	Họ và tên
	X
	
	X

	2
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	X
	
	X

	3
	Số chứng nhận khai hải quan
	
	
	X

	4
	Số điện thoại
	X
	
	

	5
	Email
	X
	
	X

	6
	Lĩnh vực hoạt động
	X
	X
	X

	IV
	Thông tin chữ ký số
	
	
	

	1
	Số định danh chứng thư số (Serial Number)
	X
	
	

	2
	Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
	X
	X
	

	3
	Tên cá nhân/tổ chức/mã số thuế được cấp chứng thư số
	X
	
	

	4
	Ngày hiệu lực
	X
	
	

	5
	Ngày hết hiệu lực
	X
	
	

	6
	Khóa công khai (Public Key)
	X
	
	


(Mã số thuế của tổ chức theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2025).
c) Thay thế Phụ lục 1B như sau:

Phụ lục 1B

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ MÃ SỐ THUẾ
(Kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	STT
	Tên tiêu chí
	Bắt buộc
	Danh mục
	Lặp lại

	I
	Thông tin người khai hải quan

	1
	Họ và tên 
	X
	
	

	2
	Địa chỉ 
	X
	
	

	3
	Mã số thuế 
	X
	
	

	4
	Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
	X
	
	

	5
	Số điện thoại
	X
	
	

	6
	Email
	X
	
	

	7
	Ghi chú
	
	
	

	II
	Chữ ký số

	1
	Số định danh chứng thư số (Serial Number)
	X
	
	

	2
	Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
	X
	
	X

	3
	Tên cá nhân/tổ chức/mã số thuế được cấp chứng thư số
	X
	
	

	4
	Ngày hiệu lực
	X
	
	

	5
	Ngày hết hiệu lực
	X
	
	

	6
	Khóa công khai (Public Key)
	X
	
	


(Mã số thuế của người khai hải quan là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2025)
2. Sửa đổi một số chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 01, mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 07, mẫu số 08, mẫu số 13, 18, 20, 21, 25, 26, 27 bổ sung mẫu số 08a, 22a, 22b, 32 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 01 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu

thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 01
	Tờ khai điện tử nhập khẩu 
	Khi thực hiện đăng ký trước thông tin hàng hóa nhập khẩu.
	

	1.12
	Mã người nhập khẩu
	Nhập mã số thuế của người nhập khẩu.

Lưu ý:

- Trường hợp người nhập khẩu đã đăng ký sử dụng VNACCS và là người thực hiện IDA thì hệ thống sẽ tự động xuất ra mã người nhập khẩu.

- Trường hợp chủ hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan thì mã người nhập khẩu là mã của chủ kho ngoại quan hoặc mã của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập mã số thuế của người được chỉ định nhận hàng tại Việt Nam
	

	1.13
	Tên người nhập khẩu
	Nhập tên của người nhập khẩu.

Lưu ý:

- Trường hợp chủ hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan thì tên người nhập khẩu là tên của chủ kho ngoại quan hoặc tên của đại lý làm thủ tục hải quan

- Trường hợp người nhập khẩu đã đăng ký sử dụng VNACCS hoặc đã nhập “mã người nhập khẩu” thì hệ thống sẽ tự động xuất ra tên người nhập khẩu.

- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập tên của người được chỉ định nhận hàng tại Việt Nam
	

	1.19
	Mã người xuất khẩu
	Nhập mã người xuất khẩu hoặc mã chủ hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan (nếu có).

Lưu ý:

- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập mã số thuế của người được chỉ định giao hàng
	

	1.20
	Tên người xuất khẩu
	(1) Nhập tên người xuất khẩu hoặc tên chủ hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan (nếu chưa đăng kí vào hệ thống).

(2) Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự động xuất ra.

Lưu ý: 

- Nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba);

- Nhập tên bên đặt gia công theo hợp đồng gia công (kể cả trường hợp nhập khẩu hàng hóa qua bên thứ ba theo chỉ định của bên đặt gia công, trong trường hợp này ghi người được chỉ định giao hàng tại ô tên người ủy thác xuất khẩu);

- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập tên của người được chỉ định giao hàng;

- Trường hợp người khai hải quan là chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan: nhập tên người bán hàng ở nước ngoài (giống tên người xuất khẩu đã khai trên tờ khai nhập khẩu gửi kho ngoại quan);

- Chấp nhận tên viết tắt hoặc tên rút gọn của người xuất khẩu.
	

	1.24
	Tên người ủy thác xuất khẩu
	Nhập tên người ủy thác xuất khẩu (nếu có).

Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập tên người nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam (nếu có).
	

	1.38
	Giấy phép nhập khẩu
	Nhập trong các trường hợp: hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục trừ lùi; Danh mục đầu tư miễn thuế đăng ký ngoài hệ thống; Danh mục thiết bị đồng bộ; Danh mục hàng hóa nhập khẩu ở dạng nguyên chiếc tháo rời phải nhập nhiều lần, nhiều chuyến; Danh mục vật tư thiết bị nhập khẩu để phục vụ đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy toa xe; Danh mục vật tư thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất cơ khí trọng điểm; Văn bản xác định trước trị giá, văn bản xác định trước mã số và văn bản xác định xuất xứ; số tiếp nhận hợp đồng/Phụ lục hợp đồng gia công. Giấy phép nhập khẩu, Thông báo miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho ANQP.
Ô 1: Nhập mã phân loại giấy phép nhập khẩu. Nhập mã xác định trước, mã danh mục trừ lùi (nếu có); Nhập “QPGP” đối với Giấy phép nhập khẩu, nhập “MTTB” đối với Thông báo miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho ANQP.
(tham khảo thông tin mã giấy phép nhập khẩu tại bảng “Mã văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)

Ô 2: Nhập số giấy phép nhập khẩu hoặc số văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc số Danh mục trừ lùi hoặc số văn bản xác định trước mã số/trị giá/xuất xứ (nếu có) hoặc số tiếp nhận hợp đồng, Phụ lục hợp đồng gia công do hệ thống phản hồi khi người khai hải quan thực hiện thông báo hợp đồng, Phụ lục hợp đồng gia công. Nhập số, ngày tháng năm của Giấy phép nhập khẩu, nhập số, ngày tháng năm của Thông báo miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho ANQP (nhập tối đa 05 loại giấy phép).

Ví dụ: 

+ Giấy phép nhập khẩu số 06/GP-TC ngày 17/3/2025 của Cục Tài chính-Bộ Quốc Phòng, khai như sau:


+ Thông báo miễn thuế số 08/TB-CHQ ngày 18/6/2025 của Cục Hải quan, khai như sau:

MTTB 08TB18062025.
	

	1.44
	Tổng trị giá hóa đơn
	Ô 1: Nhập mã phân loại giá hóa đơn/ chứng từ thay thế hóa đơn:

“A”: Giá hóa đơn cho hàng hóa phải trả tiền.
“B”: Giá hóa đơn cho hàng hóa không phải trả tiền (FOC/hàng khuyến mại).
“C”: Giá hóa đơn cho hàng hóa bao gồm phải trả tiền và không phải trả tiền.
“D”: Các trường hợp khác (bao gồm cả trường hợp không có hóa đơn thương mại).
Ô 2: Nhập một trong các điều kiện giao hàng theo Incoterms:

(1) CIF

(2) CIP

(3) FOB

(4) FCA

(5) FAS

(6) EXW

(7) C&F (CNF)

(8) CFR

(9) CPT

(10) DDP

(11) DAP

(12) DAT

(13) C&I
(14) DAF

(15) DDU

(16) DES

(17) DEQ

(18) DPU

Trường hợp không khai được điều kiện DPU thì khai ô điều kiện giao hàng là DAT, đồng thời nhập điều kiện giao hàng DPU tại ô “Chi tiết khai trị giá”. 

Trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình gia công, người khai sử dụng hóa đơn bên thứ ba mà điều kiện giá hóa đơn không phù hợp với điều kiện giao hàng trên hợp đồng hoặc trường hợp không có hóa đơn thương mại thì khai ô “Điều kiện giá hóa đơn” là CIF.

Ô 3: Nhập mã đơn vị tiền tệ của hóa đơn theo chuẩn UN/LOCODE.
(tham khảo bảng mã đơn vị tiền tệ trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)

Ô 4: Tổng trị giá hóa đơn:

(1) Nhập tổng trị giá trên hóa đơn.

(2)Trường hợp lô hàng gồm nhiều hóa đơn có chung vận đơn, hồ sơ lô hàng có hóa đơn tổng của các hóa đơn đó hoặc được lập chứng từ thay thế hóa đơn theo hướng dẫn thì nhập tổng trị giá ghi trên hóa đơn tổng, đồng thời trước khi đăng ký tờ khai, khai chi tiết danh sách hóa đơn, chứng từ thay thế hóa đơn bằng nghiệp vụ HYS.

(3) Trường hợp điều kiện giao hàng là CIF, CFR, DDU, DDP, DAP, DAF.. nhưng trên hóa đơn phần tổng trị giá tách riêng theo từng mục, gồm tổng Trị giá hàng hóa theo điều kiện EXW hoặc FOB, phí vận chuyển, phí đóng gói… ; phần chi tiết từng mặt hàng ghi trị giá hóa đơn của từng mặt hàng theo điều kiện EXW hoặc FOB (chưa có phí vận chuyển, phí đóng gói…), nếu phân bổ các khoản phí vận chuyển, phí đóng gói…theo tỷ lệ về trị giá thì khai như sau:

- Ô “Điều kiện giao hàng” khai EXW hoặc FOB tương ứng với tổng trị giá hóa đơn (chưa cộng trừ các khoản điều chỉnh).
- Ô “Tổng trị giá hóa đơn” khai tổng trị giá tương ứng điều kiện EXW hoặc FOB.

- Khai phí vận chuyển vào ô “Phí vận chuyển”.
- Khai phí đóng gói, các khoản điều chỉnh khác (nếu có) vào ô các khoản điều chỉnh.
- Khai điều kiện giao hàng vào ô “chi tiết khai trị giá”.
- Ô “Tổng hệ số phân bổ trị giá” khai tổng trị giá hóa đơn tương ứng điều kiện EXW hoặc FOB (chưa cộng trừ các khoản điều chỉnh).
- Ô “Trị giá hóa đơn” của từng mặt hàng” khai trị giá của từng mặt hàng đó ghi trên hóa đơn (chưa cộng trừ các khoản điều chỉnh) 

(4) Trường hợp nhập khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp trong khu phi thuế quan/kho ngoại quan với doanh nghiệp nội địa: Nếu điều kiện giao hàng thuộc nhóm E, F thì:

- Khai ô “Điều kiện giao hàng” là CIF;

- Khai ô “Tổng trị giá hóa đơn” như hướng dẫn tại điểm (1).

(5) Trường hợp hóa đơn bao gồm cả hàng phải trả tiền và hàng FOC/hàng khuyến mại: Nhập Tổng trị giá hóa đơn, đồng thời phần Detail nhập liệu như sau:

- Đối với hàng trả tiền: nhập các chỉ tiêu bình thường như hướng dẫn (hệ thống vẫn hỗ trợ tự động phân bổ tính toán trị giá tính thuế);

- Đối với hàng FOC/hàng khuyến mại: nhập tổng trị giá hóa đơn, đồng thời tại ô “Chi tiết khai trị giá” nêu rõ dòng hàng thứ mấy thuộc phần Detail là hàng FOC/hàng khuyến mại.

   + Ô “Trị giá hóa đơn”, ô “đơn giá hóa đơn”: để trống;

   + Ô “trị giá tính thuế”: nhập trị giá tính thuế của mặt hàng. 

(6) Trường hợp toàn bộ lô hàng là hàng FOC/hàng khuyến mại hoặc hàng không có hóa đơn thương mại:

- Ô “Tổng trị giá hóa đơn” nhập tổng phí vận tải, bảo hiểm (nếu có) của lô hàng;

- Ô “Trị giá hóa đơn”, ô “Đơn giá hóa đơn”: để trống;

- Ô “Trị giá tính thuế” nhập trị giá tính thuế của mặt hàng.

Lưu ý đối với trường hợp (5) và (6): Ô “Mã biểu thuế nhập khẩu”:chọn Biểu tương ứng. Nếu là đối tượng không chịu thuế thì chọn B30, đồng thời nhập 0% tại ô “Thuế suất” và nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế tương ứng.

(7) Có thể nhập đến 04 chữ số thập phân sau dấu phẩy nếu mã đồng tiền không phải là [VND]. Nếu mã đồng tiền là [VND] thì không thể nhập các số sau dấu phẩy thập phân.

Lưu ý: 

- Trường hợp tổng trị giá hóa đơn vượt quá giới hạn hệ thống thì thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy.

- Trường hợp không có hóa đơn và người khai hải quan không nhập liệu vào ô “Số hóa đơn” thì không khai tiêu chí này.
	

	1.50
	Chi tiết khai trị giá 
	(1) Nhập ngày vận đơn theo định dạng DDMMYYYY#&.

(2) Nhập vào các chi tiết của tờ khai trị giá.

Ví dụ: khoản phí hoa hồng bằng 5% trị giá hóa đơn thì: tính ra số tiền phí hoa hồng, nhập vào ô số tiền điều chỉnh tương ứng, đồng thời ghi "phí hoa hồng bằng 5% trị giá hóa đơn" vào ô này.

(3) Nhập các lưu ý, ghi chú về việc khai báo trị giá.

(4) Nhập theo hướng dẫn tại ô “Tổng trị giá hóa đơn” và các ô có liên quan.

(5) Trường hợp người khai hải quan chưa có đủ thông tin, tài liệu xác định trị giá hải quan, người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trị giá làm căn cứ giải phóng hàng.

(6) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo giá tạm tính.

(7) Khai báo khoản giảm giá (nếu có) nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ.

(8) Nhập số hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có).

(9) Trường hợp người khai hải quan đề nghị áp dụng tham vấn 1 lần, sử dụng kết quả nhiều lần thì ghi đề nghị và ghi rõ nội dung (số thứ tự hàng hóa,  Số/ngày Thông báo Trị giá hải quan, mã Chi cục Hải quan khu vực đã thực hiện tham vấn).

(10) Trường hợp người khai hải quan lựa chọn hình thức tham vấn gián tiếp thì ghi đề xuất “tham vấn gián tiếp”.
	

	1.68
	Phần ghi chú
	(1) Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng nhập SXXK, GC, ưu đãi đầu tư thì nhập số tờ khai nhập khẩu theo cách thức: #&số tờ khai nhập khẩu (11 ký tự đầu).

VD: #&10000567897

(2) Trường hợp lô hàng có C/O để hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế thì nhập số C/O, ngày cấp. 

(3) Trường hợp mã loại hình không hỗ trợ khai báo vận chuyển kết hợp thì khai các thông tin sau: thời gian, tuyến đường, cửa khẩu đi và đến, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế.

(4) Nhập số và ngày hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng đối với trường hợp mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

(5) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan khai số tờ khai hải quan cũ tại ô này.

(6) Trường hợp người khai hải quan là chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan, người khai hải quan khai khai cụ thể “Hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai nhập kho ngoại quan số….ngày….”.

(7) Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập tên, địa chỉ của người nước ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam.
(8) Trường hợp người khai hải quan nhập khẩu hàng hóa có cùng tên hàng, thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, quy cách đóng gói, cùng nhà sản xuất và của chính người khai hải quan trước đó đã được lấy mẫu, đang chờ kết quả phân tích phân loại, kiểm định hoặc giám định, thử nghiệm thì khai “đề nghị giải phóng hàng, stt ... giống stt ... tại tk ... đang chờ KQPTPL” tại chỉ tiêu “Ghi chú” trên tờ khai hải quan.

Lưu ý: 

- Trường hợp vượt quá giới hạn cho phép (100 ký tự) thì các nội dung tiếp theo được ghi vào ô “Số hiệu, ký hiệu”, “Khai chi tiết trị giá”, “Mô tả hàng hóa”.

- Trường hợp vượt quá giới hạn ký tự tại các ô nêu trên thì sử dụng nghiệp vụ HYS để đính kèm các nội dung cần khai báo tiếp.

- Trường hợp có nhiều nội dung cần ghi chú tại ô này thì mỗi nội dung được ngăn cách bởi dấu “;”.
	

	1.69
	Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp
	- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: Nhập #&NKTC#&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ hoặc số tờ khai xuất khẩu tại chỗ đầu tiên (số tờ khai chỉ nhập 11 ký tự đầu);

Ví dụ: #&NKTC#&30001234567.
- Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX hoặc doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công: Khai #&GCPTQ;

- Trường hợp mua bán, thuê mượn, gia công giữa DNCX với nội địa, doanh nghiệp nhập khẩu ghi “#&NKPTQ #& Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp nhập khẩu.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu khác:

+ Trường hợp tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1;

+ Trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2;

+ Trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…) ghi #&3;

+ Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam ghi #&4;

+ Trường hợp hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này ghi #&5;

+ Trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại ghi #&6;

+ Trường hợp hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán ghi #&7;

+ Trường hợp hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân ghi #&8;

+ Trường hợp hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế ghi #&9.

Trường hợp hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc hàng hóa nhập khẩu khác thì khai thông tin hàng hóa nhập khẩu khác vào chỉ tiêu 1.50 - Chi tiết khai trị giá.
	

	1.74
	Mã số hàng hóa
	(1) Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, các Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành.

 (2) Trường hợp hàng hóa thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì nhập mã số hàng hóa của 97 Chương tương ứng tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và ghi mã số Chương 98 vào ô “Mô tả hàng hóa”.

(3) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu trước khi nhập khẩu máy móc, thiết bị: khai báo mã số hàng hóa của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu.
	

	1.78
	Mô tả hàng hóa
	(1) Ghi rõ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần, hàm lượng, tính chất lý hóa, cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng quy cách đóng gói, nhà sản xuất và các tiêu chí khác được sử dụng làm căn cứ xác định mã số của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng. Trường hợp hàng hóa là giống cây trồng phải ghi rõ tên giống cây trồng đó. 

Lưu ý: 

- Tên hàng hóa được khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu khai: Mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất. Trường hợp hàng hóa là sản phẩm gia công đặt gia công ở nước ngoài khai: Mã sản phẩm#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu khai: Mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất. Trường hợp hàng hóa là sản phẩm gia công đặt gia công ở nước ngoài khai: Mã sản phẩm#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất.

- Trường hợp khai gộp mã HS theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này thì mô tả khái quát hàng hóa (nêu những đặc điểm khái quát cơ bản của hàng hóa, ví dụ: linh kiện ô tô các loại, vải các loại,…). 

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính hoặc nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy hoặc hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời được phân loại theo nguyên chiếc thì ngoài khai như quy định tại điểm (1) cần phải ghi rõ tên chi tiết từng máy móc/thiết bị… đã đăng ký trong Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền hoặc tên từng chi tiết, linh kiện rời đối với hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời tương ứng với mã số hàng hóa của máy chính hoặc của hàng hóa ở dạng nguyên chiếc. Trường hợp không thể tách được trị giá từng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng thì khai kèm theo Danh mục tên, số lượng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng bằng nghiệp vụ HYS.

(2) Trường hợp hàng hóa đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 thì ngoài dòng mô tả hàng hóa, người khai nhập thêm mã số tại Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi vào ô này.

(3) Trường hợp áp dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất đã được thông quan trước đó thì ghi số/ngày văn bản thông báo.
	

	1.80
	Mã Biểu thuế nhập khẩu
	Nhập mã Biểu thuế nhập khẩu tương ứng loại thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng theo “Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu” trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn. 
Lưu ý: 

- Trường hợp hàng hóa đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 thì đối chiếu với “Biểu thuế Chương 98 - B02 và B17” trên website của Cục Hải quan (www.customs.gov.vn) để nhập mã Biểu thuế nhập khẩu là B02 hoặc B17 tương ứng với mã số hàng hóa tại Chương 98.

- Đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không được khai mã Biểu thuế của đối tượng không chịu thuế nhập khẩu mà phải lựa chọn mã Biểu thuế tương ứng với loại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo “Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu” trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn.
	X


b) Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thông tin mẫu số 02 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 02
	Tờ khai điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu
	Áp dụng cho trường hợp xuất khẩu
	

	2.11
	Mã người xuất khẩu
	Nhập mã số thuế của người xuất khẩu.

Lưu ý:

- Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử dụng VNACCS và là người thực hiện EDA thì hệ thống sẽ tự động xuất ra mã người xuất khẩu.

- Trường hợp chủ hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan, sau đó tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam thì mã người xuất khẩu là mã của chủ kho ngoại quan hoặc mã của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Trường hợp xuất khẩu tại chỗ: Nhập mã số thuế của người xuất khẩu tại chỗ.
	

	2.12
	Tên người xuất khẩu
	Nhập tên của người xuất khẩu.

Lưu ý:

- Trường hợp chủ hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan, sau đó tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam thì tên người xuất khẩu là tên của chủ kho ngoại quan hoặc tên của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử dụng VNACCS hoặc đã nhập “mã người xuất khẩu” thì hệ thống sẽ tự động xuất ra tên người xuất khẩu.

- Trường hợp xuất khẩu tại chỗ nhập như sau: Nhập tên người xuất khẩu tại chỗ/tên người nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam (được viết tắt tên người chỉ định giao hàng);
	

	2.18
	Mã người nhập khẩu
	Nhập mã người nhập khẩu (nếu có)

Trường hợp xuất khẩu tại chỗ: Nhập mã số thuế người được chỉ định nhận hàng tại Việt Nam.
	

	2.19
	Tên người nhập khẩu
	(1) Nhập tên người nhập khẩu hoặc tên chủ hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan (nếu chưa đăng kí vào hệ thống).

(2) Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự động xuất ra.

Lưu ý: 

- Nhập tên người nhập khẩu (người mua) theo hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba); 

- Trường hợp hợp đồng mua bán có điều khoản chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ) thì tên người nhập khẩu là người được chỉ định nhận hàng (tại Việt Nam); ghi tên địa chỉ của người nước ngoài chỉ định nhận hàng ở Việt Nam tại ô “Phần ghi chú”;

- Trường hợp hàng hóa gia công: Nhập tên bên đặt gia công/tên của người được chỉ định nhận hàng;

- Chấp nhận tên viết tắt hoặc rút gọn của người nhập khẩu.
	

	2.33


	Giấy phép xuất khẩu
	Nhập trong các trường hợp: hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; Văn bản xác định mã số; Số tiếp nhận hợp đồng/Phụ lục hợp đồng gia công.

 Ô 1: Nhập mã phân loại giấy phép xuất khẩu trong trường hợp  hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan. Nhập mã xác định trước, mã danh mục trừ lùi (nếu có).
(tham khảo thông tin mã giấy phép nhập khẩu tại bảng “ Mã văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)

Ô 2: Nhập số giấy phép xuất khẩu hoặc số văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc số tiếp nhận hợp đồng/Phụ lục hợp đồng gia công; số văn bản xác định trước mã số.

(nhập tối đa 05 loại giấy phép)
	

	2.57
	Phần ghi chú
	(1) Trường hợp xuất khẩu của những lô hàng thuê gia công nước ngoài thì nhập số tờ khai xuất gia công ban đầu.

(2) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho nước ngoài thì khi đăng ký tờ khai xuất khẩu phải nhập số tờ khai nhập khẩu hàng hóa ban đầu.

(3) Trường hợp mã loại hình không hỗ trợ khai báo vận chuyển kết hợp thì khai các thông tin sau: thời gian, tuyến đường, cửa khẩu đi và đến, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế.

(4) Trường hợp có thông báo từ phía cơ quan Hải quan thì nhập thông tin cần thiết ở đây.

Lưu ý: 

- Trường hợp vượt quá giới hạn cho phép (100 ký tự) thì các nội dung tiếp theo được ghi vào ô “Số hiệu, ký hiệu”, “Khai chi tiết trị giá”, “Mô tả hàng hóa”.

- Trường hợp vượt quá giới hạn ký tự tại các ô nêu trên thì sử dụng nghiệp vụ HYS để đính kèm các nội dung cần khai báo tiếp.

- Trường hợp có nhiều nội dung cần ghi chú tại ô này thì mỗi nội dung được ngăn cách bởi dấu “;”.
(4) Nhập số hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có).

(5) Trường hợp người khai hải quan đề nghị áp dụng tham vấn 1 lần, sử dụng kết quả nhiều lần thì ghi đề nghị và ghi rõ nội dung (số thứ tự hàng hóa, Số/ngày Thông báo Trị giá hải quan, mã Chi cục Hải quan khu vực đã thực hiện tham vấn).

(6) Trường hợp người khai hải quan lựa chọn hình thức tham vấn gián tiếp thì ghi đề xuất “tham vấn gián tiếp”.
(7) Trường hợp người khai hải quan xuất khẩu hàng hóa có cùng tên hàng, thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, quy cách đóng gói, cùng nhà sản xuất và của chính người khai hải quan trước đó đã được lấy mẫu, đang chờ kết quả phân tích phân loại, kiểm định hoặc giám định, thử nghiệm thì khai “đề nghị giải phóng hàng, stt ... giống stt ... tại tk ... đang chờ KQPTPL” tại chỉ tiêu “Ghi chú” trên tờ khai hải quan.
	

	2.58
	Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp
	Nhập số quản lý của nội bộ doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng tính năng này để quản lý nội bộ.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu khác:

+ Trường hợp xuất khẩu tại chỗ (bao gồm trường hợp phương tiện vận tải được bán sau khi xuất cảnh) ghi #&XKTC;

+ Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX hoặc doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công: Khai #&GCPTQ;

+ Trường hợp mua bán, thuê mượn, gia công giữa DNCX với nội địa, doanh nghiệp xuất khẩu ghi “#&XKPTQ” tại ô “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai xuất khẩu;
+ Trường hợp tạm xuất hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1;

+ Trường hợp tạm xuất hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2;

+ Trường hợp tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…) ghi #&3;

+ Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ghi #&4;

+ Trường hợp hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của Việt Nam tại nước ngoài và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này ghi #&5;

+ Trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại ghi #&6;

+ Trường hợp hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán ghi #&7;

+ Trường hợp hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân ghi #&8;

+ Trường hợp hàng hóa là hành lý cá nhân của người xuất cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người xuất cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế ghi #&9.
	

	2.65
	Mã số hàng hóa
	Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Chính phủ ban hành.

Lưu ý:

(1) Không khai mặt hàng dầu thô cùng các mặt hàng khác trên một tờ khai.

(2) Không khai các mặt hàng có số tiền thuế và tiền phí phải nộp bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau trên cùng một tờ khai. (Ví dụ: Thuế nộp bằng “USD”, phí nộp bằng “VND”).
	

	2.67
	Thuế suất
	Hệ thống tự động xác định mức thuế suất thuế xuất khẩu tương ứng với mã số hàng hóa. Trường hợp không tự động xác định được thuế suất, người khai hải quan có thể nhập thủ công mức thuế suất thuế xuất khẩu vào ô này.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu, không thuộc nhóm hàng STT 211 Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan không khai thuế suất.
	

	2.69
	Mô tả hàng hóa
	(1) Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần, hàm lượng, tính chất lý hóa, cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất của hàng hóa và các tiêu chí khác được sử dụng làm căn cứ xác định mã số theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng.

(2) Khai mã nước xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa#&mã nước xuất xứ.

Lưu ý: 

- Tên hàng hóa được khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- Trường hợp hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu khai: Mã sản phẩm#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài khai: Mã nguyên liệu#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất.

- Trường hợp khai gộp mã HS theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này thì mô tả khái quát hàng hóa (nêu những đặc điểm khái quát cơ bản của hàng hóa, ví dụ: linh kiện ô tô các loại, vải các loại,…).

(3) Trường hợp áp dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, xuất khẩu từ cùng một nhà sản xuất đã được thông quan trước đó thì ghi số/ngày văn bản thông báo.
	


c) Sửa đổi bổ sung mẫu số 03 như sau:

	Mẫu số 03
	Các chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan/chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	
	
	Thực hiện khai báo trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan
	

	1
	Hóa đơn thương mại 
	Áp dụng cả với chứng từ có giá trị tương đương hóa đơn thương mại
	

	1.1
	Thông tin chung 
	
	

	1.1.1
	Mã người phát hành hóa đơn
	Mã số của người phát hành hóa đơn
	

	1.1.2
	Tên người phát hành hóa đơn
	Tên, địa chỉ người phát hành hóa đơn
	

	1.1.3
	Mã người mua hàng 
	Mã số của người mua hàng
	X

	1.1.4
	Tên người mua hàng 
	Tên, địa chỉ người mua hàng
	

	1.1.5
	Mã phân loại hình thức hóa đơn
	1: Hóa đơn thương mại

2: Chứng từ thay thế hóa đơn

3: Bản kê hóa đơn 
	X

	1.1.6
	Số hóa đơn thương mại 
	Số hóa đơn thương mại hoặc số của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc số của Bản kê hóa đơn
	

	1.1.7
	Ngày phát hành hóa đơn thương mại
	Ngày phát hành hóa đơn thương mại hoặc ngày phát hành của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc ngày phát hành của Bản kê hóa đơn
	

	1.1.8
	Tổng trị giá hóa đơn
	Tổng trị giá của hóa đơn hoặc chứng từ thay thế hóa đơn
	

	1.1.9
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	X

	1.1.10
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	1.1.11
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
	X

	1.1.12
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
	X

	1.1.13
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng theo tập quán thương mại quốc tế
	X

	1.1.14
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn thương mại
	

	1.2
	Thông tin chi tiết
	
	

	1.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa 
	X

	1.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa.
	

	1.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	1.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa 
	X

	1.2.5
	Tổng trị giá
	Tổng trị giá của dòng hàng 
	

	1.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép 
	

	1.2.7
	Đơn giá
	Đơn giá của hàng hóa
	

	1.2.8
	Các khoản được giảm trừ (nếu có)
	Các khoản được giảm giá của hàng hóa, được ghi trực tiếp trên hóa đơn.
	

	1.2.9
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	2
	Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	
	

	2.1
	Thông tin chung 
	
	

	2.1.1
	Mã người gửi hàng 
	Mã số của người gửi hàng
	

	2.1.2
	Tên người gửi hàng
	Tên, địa chỉ người gửi hàng
	

	2.1.3
	Mã người nhận hàng 
	Mã số của người nhận hàng
	X

	2.1.4
	Tên người nhận hàng
	Tên, địa chỉ người nhận hàng
	

	2.1.5
	Số vận đơn
	Nhập số của vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	

	2.1.6
	Ngày phát hành 
	Ngày phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (nếu có)
	

	2.1.7
	Mã người vận chuyển 
	Nhập mã của người phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương cho lô hàng (nếu có).

(Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	

	2.1.8
	Tên người vận chuyển
	Tên của người phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	

	2.1.9
	Phương tiện vận chuyển
	Ô 1: Nhập hô hiệu (call sign) trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. Nếu thông tin cơ bản của tàu chưa được đăng kí vào hệ thống thì nhập “9999”.

Ô 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển (căn cứ vào chứng từ vận tải: B/L, AWB, hợp đồng vận chuyển…)

(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông.

(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh).

Ví dụ: AB0001/01JAN

(3) Trường hợp vận chuyển đường bộ: nhập số xe tải. 

(4) Trường hợp vận chuyển đường sắt: nhập số tàu.
	

	2.1.10
	Ngày hàng đến
	Nhập ngày dự kiến hàng hóa đến cửa khẩu theo chứng từ vận tải hoặc Thông báo hàng đến (Arrival notice) của người vận chuyển gửi cho người nhận hàng.
	

	2.1.11
	Địa điểm dỡ hàng
	Ô 1: Nhập mã địa điểm dỡ hàng: 

(1) Nhập mã cảng dỡ hàng (đường không, đường biển) theo vận đơn (B/L, AWB,…);

(2) Nhập mã ga (đường sắt);

(3) Nhập mã cửa khẩu (đường bộ, đường sông);

(Tham khảo các bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt” và “Sân bay trong nước” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).
Ô 2: Nhập tên địa điểm dỡ hàng.
	

	2.1.12
	Địa điểm xếp hàng
	Ô 1: Nhập mã địa điểm xếp hàng theo UN LOCODE. (Tham khảo các bảng mã “Địa điểm nước ngoài”, “Sân bay nước ngoài” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

Ô 2: Nhập tên địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải
	

	2.1.13
	Cảng đích
	Nhập tên, mã cảng đích
	

	2.1.14
	Số lượng container (trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng container)
	Nhập tổng số lượng container thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

Người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ HYS để khai danh sách container (số hiệu, ký hiệu, số seal).

Lưu ý: danh sách container khai bằng file excel theo định dạng của cơ quan Hải quan.
	

	2.1.15
	Số lượng kiện
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	

	2.1.16
	Mã đơn vị tính số lượng kiện
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.

(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website  của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X

	2.1.17
	Tổng trọng lượng (Gross Weight)
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	

	2.1.18
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	X

	2.1.19
	Phương thức giao hàng
	Lựa chọn một trong các phương thức sau:

1. CY/CY

2. CFS/CFS

3. CY/CFS

4. Khác
	X

	2.1.20
	Số lượng vận đơn nhánh
	Nhập số lượng vận đơn được tách từ vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương này
	

	2.1.21
	Số vận đơn nhánh
	Nhập lần lượt số các vận đơn nhánh
	

	2.1.22
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	2.1.23
	Ghi chú khác

	Các ghi chú khác liên quan đến vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương này
	

	2.2
	Thông tin chi tiết
	
	

	2.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được cấp phép theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
	X

	2.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa được cấp phép.
	

	2.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cấp phép
	

	2.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép
	X

	2.2.5
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
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	Thông tin giấy phép (kể cả giấy phép trích, giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan)
	
	

	3.1
	Thông tin chung giấy phép
	
	

	3.1.1
	Mã người được cấp giấy phép
	Mã số của người được cấp giấy phép
	X

	3.1.2
	Tên người được cấp giấy phép
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	

	3.1.3
	Tên cơ sở xuất nhập khẩu 
	Tên cơ sở xuất khẩu trên giấy phép
	

	3.1.4
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu
	Địa chỉ cơ sở xuất khẩu
	

	3.1.5
	Tên người được ủy thác làm thủ tục hải quan
	Tên, địa chỉ người được ủy thác
	

	3.1.6
	Mã người được ủy thác làm thủ tục hải quan
	Mã số của người được ủy thác
	

	3.1.7
	Mã phân loại giấy phép
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này
	X

	3.1.8
	Tên giấy phép
	Nhập tên giấy phép
	

	3.1.9
	Loại giấy phép
	- Nhập 1 trong trường hợp được cấp dưới dạng Thông điệp dữ liệu điện tử 

- Nhập 2 trong trường hợp chuyển đổi sang dữ liệu từ Bản giấy sang dữ liệu điện tử
	

	3.1.10
	Số giấy phép
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	3.1.11
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	3.1.12
	Ngày hiệu lực giấy phép
	Ngày có hiệu lực giấy phép gốc hoặc ngày có hiệu lực giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	3.1.13
	Ngày hết hạn
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	3.1.14
	Cơ quan cấp phép
	Cơ quan cấp giấy phép
	

	3.1.15
	Ngày bắt đầu của chu kỳ cấp phép
	Ngày bắt đầu của chu kỳ cấp phép (trong trường hợp giấy phép được chia thành nhiều chu kỳ sử dụng)
	

	3.1.16
	Ngày hết hạn của chu kỳ cấp phép
	Ngày hết hạn của chu kỳ cấp phép (trong trường hợp giấy phép được chia thành nhiều chu kỳ/giai đoạn sử dụng)
	

	3.1.17
	Thông tin khác về giấy phép
	Nhập các thông tin khác có liên quan đến giấy phép
	

	3.1.18
	Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu
	Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép
	

	3.1.19
	Cửa khẩu xuất/nhập
	Cửa khẩu xuất/nhập trên giấy phép
	

	3.1.20
	Số hóa đơn thương mại
	Nhập số hóa đơn thương mại thể hiện trên giấy phép
	

	3.1.21
	Ngày hóa đơn thương mại
	Nhập ngày hóa đơn thương mại thể hiện trên giấy phép
	

	3.1.22
	Số vận đơn/hợp đồng vận chuyển
	Nhập số vận đơn/hợp đồng vận chuyển thể hiện trên giấy phép
	

	3.1.23
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	3.1.24
	Ghi chú khác
	
	

	3.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	

	3.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được cấp phép theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	X

	3.2.2
	Mô tả hàng hóa được cấp phép
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa theo giấy phép. 


	

	3.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cấp phép
	

	3.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép
	X

	3.2.5
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	3.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	
	Nhà cung cấp
	Nhập tên nhà cung cấp theo giấy phép (nếu có)
	

	3.2.7
	Thông tin khác về hàng hóa
	Các thông tin khác về hàng hóa 
	

	3.3
	Thông tin kèm theo giấy phép
	
	

	3.3.1
	Số đơn đặt hàng/ Văn bản giao kết hợp đồng 
	Số đơn đặt hàng/Văn bản giao kết /Hợp đồng gia công
	

	3.3.2
	Ngày đơn đặt hàng/văn bản giao kết hợp đồng
	Ngày ký kết Đơn đặt hàng/Văn bản giao kết/Hợp đồng 
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	Thông tin giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	
	

	4.1
	Thông tin chung 
	
	

	4.1.1
	Tên cơ quan cấp
	Cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.2
	Số giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Số giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.3
	Ngày giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Ngày ban hành giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.4
	Mã người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Mã số của người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	X

	4.1.5
	Tên người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.6
	Tên cơ sở xuất nhập khẩu 
	Tên cơ sở xuất khẩu trên giấy phép
	

	4.1.7
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu
	Địa chỉ cơ sở xuất khẩu
	

	4.1.8
	Mã phân loại giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Nhập mã phân loại giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục này
	X

	4.1.9
	Loại giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	- Nhập 1 trong trường hợp được cấp dưới dạng Thông điệp dữ liệu điện tử 

- Nhập 2 trong trường hợp chuyển đổi sang dữ liệu từ Bản giấy sang dữ liệu điện tử
	

	4.1.10
	Tên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Nhập tên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.11
	Cửa khẩu xuất/nhập
	Nhập tên cửa khẩu xuất/nhập
	

	4.1.12
	Số hóa đơn
	Nhập số hóa đơn trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.13
	Số vận đơn
	Nhập số vận đơn trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.1.14
	Ngày hết hạn giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Ngày hết hạn giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành. Nếu giấy chứng nhận không ghi ngày hết hạn thì không nhập liệu chỉ tiêu này.
	

	4.1.15
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	4.1.16
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	4.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	
	

	4.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	X

	4.2.2
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa theo giấy phép. 
	

	4.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được được kiểm tra chuyên ngành
	

	4.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành
	

	4.2.5
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
	X

	4.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
	

	4.2.7
	Xuất xứ
	Nước sản xuất
	

	4.2.8
	Nhà sản xuất
	Nhà sản xuất
	

	4.2.9
	Kết luận của cơ quan KTCN
	Kết luận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành
	

	4.2.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
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	Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
	
	

	5.1
	Thông tin chung 
	
	

	5.1.1
	Cơ quan cấp
	Tên cơ quan cấp
	

	5.1.2
	Mã người khai hải quan 
	Mã số của người khai hải quan
	

	5.1.3
	Tên người khai hải quan 
	Tên, địa chỉ người khai hải quan
	

	5.1.4
	Tên chứng từ
	Nhập tên chứng từ 
	

	5.1.5
	Số chứng từ 
	Số Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
	

	5.1.6
	Ngày phát hành chứng từ
	Ngày phát hành Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
	

	5.1.7
	Mã số dự án 
	Mã số dự án trên giấy chứng nhận đầu tư
	

	5.1.8
	Tên dự án
	Tên dự án đầu tư
	

	5.1.9
	Mã số tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
	Mã số tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
	

	5.1.10
	Tên tổ chức kinh tế
	Tên Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
	

	5.1.11
	Loại hình hoạt động
	- Doanh nghiệp chế xuất 

- Doanh nghiệp thường
	

	5.2
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	5.3
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn thương mại
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	Hợp đồng ủy thác
	
	

	6.1
	Thông tin chung
	
	

	6.1.1
	Số hợp đồng
	Số hợp đồng ủy thác
	

	6.1.2
	Ngày hợp đồng
	Ngày hợp đồng ủy thác
	

	6.1.3
	Thời hạn hiệu lực
	Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng ủy thác
	

	6.1.4
	Mã số / Mã số định danh người ủy thác
	Mã số người ủy thác (trường hợp là thương nhân)

Mã số định danh người ủy thác
	

	6.1.5
	Tên người ủy thác
	Tên, địa chỉ của người ủy thác
	

	6.1.6
	Mã số người nhận ủy thác
	Mã số người nhận ủy thác 
	

	6.1.7
	Tên người nhận ủy thác
	Tên, địa chỉ của người nhận ủy thác
	

	6.1.8
	Phí ủy thác
	Khoản phí ủy thác được thỏa thuận
	

	6.2
	Thông tin chi tiết
	
	

	6.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	6.2.2
	Mô tả hàng hóa được cấp phép
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 


	

	6.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	6.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa 
	

	6.2.5
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa 
	

	6.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	6.2.7
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
	

	6.2.8
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
	

	6.2.9
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng theo tập quán thương mại quốc tế
	

	6.2.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	6.3
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	7
	Chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O)
	
	

	7.1
	Thông tin chung
	
	

	7.1.1
	Tên, số tham chiếu chứng từ chứng nhận xuất xứ

Mã nhà xuất khẩu
	Tên chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O D, AK...)

Số tham chiếu chứng từ chứng nhận xuất xứ

Mã nhà xuất khẩu đủ điều kiện cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã REX theo Hiệp định EVFTA, mã EORI theo Hiệp định UKVFTA, mã CE theo Hiệp định ATIGA hoặc RCEP)
	

	7.1.2
	Người xuất khẩu
	Tên, địa chỉ (bao gồm quốc gia)
	

	7.1.3
	Người nhập khẩu
	Tên, địa chỉ (bao gồm quốc gia)
	

	7.1.4
	Phương tiện vận tải
	Phương thức vận tải

Tên phương tiện vận tải

Cảng dỡ hàng

Ngày vận chuyển
	

	7.1.5
	Mô tả hàng hóa, mã số hàng hóa
	Mô tả, mã số theo từng dòng hàng hóa. Riêng Hiệp định EVFTA và UK-VNFTA thì không cần khai báo
	

	7.1.6
	Số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng hàng hóa
	Số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng theo từng dòng hàng
	

	7.1.7
	Nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa
	Nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa
	

	7.1.8
	Ngày cấp
	Ngày tháng năm cấp
	

	7.1.9
	Chữ ký 
	Tên người ký và tên Tổ chức của người ký
	

	7.1.10
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	7.2
	Thông tin chi tiết Chứng từ chứng nhận xuất xứ (bao gồm Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi đặc biệt và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ)
	
	

	7.2.1
	Tiêu chí xuất xứ
	Tiêu chí xuất xứ theo quy định của từng Hiệp định
	X

	7.2.2
	Số hóa đơn trên C/O
	Số hóa đơn trên C/O
	X

	7.2.3
	Công ty phát hành hóa đơn
	Trong trường hợp hóa đơn bên thứ 3
	X

	7.2.4
	Vận đơn
	Kiểm tra trường hợp hàng quá cảnh qua nước thứ 3
	

	7.2.5
	Các thông tin khác (cộng gộp, giáp lưng, de minimis, cấp

sau..)
	Trong trường hợp C/O được cấp thay thế, cấp sau, cộng gộp, giáp lưng... thì phải khai báo thông tin.
	X

	7.2.6
	Tổng trọng lượng hoặc số lượng khác và  trị giá (FOB)
	Nhập Tổng trọng lượng hoặc số lượng khác và trị giá (FOB) trên C/O
	

	7.2.7
	Thông tin chứng từ tự chứng nhận xx (mã REX, mã EORI, mã CE,…)
	Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ (Hiệp định EVFTA, UKFTA, ATIGA,…)
	X

	7.2.8
	Cơ sở pháp lý
	Các Thông tư của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ các Hiệp định (mẫu D : 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020, mẫu E : 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019, …)
	X



	8
	Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương do nhà sản xuất hàng hóa ban hành
	Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
	

	8.1
	Thông tin chung 
	
	

	8.1.1
	Nơi cấp giấy chứng nhận chất lượng
	 Tên nhà sản xuất hàng hóa cấp giấy chứng nhận chất lượng
	

	8.1.2
	Số giấy chứng nhận chất lượng
	Số giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp
	

	8.1.3
	Ngày giấy chứng nhận chất lượng
	Ngày giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp
	

	8.1.4
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	8.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy chứng nhận
	
	

	8.2.1
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 
	

	8.2.2
	Số lượng hàng hóa
	Số lượng hàng hóa
	

	8.2.3
	Ngày sản xuất hàng hóa
	Ngày sản xuất hàng hóa
	

	9
	Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm đối với phế liệu nhập khẩu
	
	

	9.1
	Thông tin chung
	
	

	9.1.1
	Mã người thực hiện ký quỹ
	Mã số của người thực hiện ký quỹ
	

	9.1.2
	Người thực hiện ký quỹ
	Tên, địa chỉ người thực hiện ký quỹ
	

	9.1.3
	Số văn bản ký quỹ
	Số văn bản ký quỹ
	

	9.1.4
	Ngày văn bản ký quỹ
	Ngày văn bản ký quỹ
	

	9.1.5
	Ngày xác nhận văn bản ký quỹ
	Ngày cơ quan/tổ chức xác nhận văn bản ký quỹ
	

	9.1.6
	Nơi xác nhận văn bản ký quỹ
	Cơ quan/tổ chức xác nhận ký quỹ
	

	9.1.7
	Tên tài khoản phong toả
	Tên tài khoản phong toả ghi trên văn bản xác nhận.
	

	9.1.8
	Số tài khoản phong tỏa
	Số tài khoản phong toả ghi trên văn bản xác nhận
	

	9.1.9
	Thời hạn phong toả tài khoản
	Thời hạn phong toả tài khoản ( nếu có)
	

	9.1.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên văn bản xác nhận ký quỹ
	

	9.1.11
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	9.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo văn bản xác nhận ký quỹ
	
	

	9.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được ký quỹ theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	

	9.2.2
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 
	

	9.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được ký quỹ
	

	9.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được ký quỹ
	

	9.2.5
	Số tiền ký quỹ
	Số tiền ký quỹ
	

	9.2.6
	Số lượng hàng hóa còn lại
	Số lượng hàng hóa còn lại đối với trường hợp văn bản ký quỹ sử dụng cho nhiều lần xuất nhập khẩu
	

	9.2.7
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa còn lại được ký quỹ
	

	9.2.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	10
	Bản cam kết về việc xử lý hàng hóa trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu
	
	

	10.1
	Mã người lập văn bản cam kết
	Mã số của người lập văn bản cam kết
	

	10.2
	Người lập văn bản cam kết
	Tên, địa chỉ người lập văn bản cam kết
	

	10.3
	Tên người ký văn bản cam kết
	Họ và tên người ký văn bản cam kết 
	

	10.4
	Chức vụ của người ký văn bản cam kết
	Chức vụ của người ký văn bản cam kết (giám đốc/phó giám đốc…)
	

	10.5
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được cam kết theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	

	10.6
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa được cam kết.
	

	10.7
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cam kết
	

	10.8
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cam kết
	

	10.9
	Phương án xử lý
	Phương án cam kết xử lý nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định (tái xuất, tiêu hủy…)
	

	10.10
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	11
	Bản mô tả phế liệu nhập khẩu
	
	

	11.1
	Tên phế liệu nhập khẩu
	Tên phế liệu nhập khẩu
	

	11.2
	Mã số phế liệu nhập khẩu
	Mã số phế liệu nhập khẩu
	

	11.3
	Thông tin mô tả phế liệu nhập khẩu
	Thông tin mô tả phế liệu nhập khẩu
	

	11.4
	Tên người ký bản mô tả
	Họ tên người ký bản mô tả
	

	11.5
	Chức vụ người ký bản mô tả
	Chức vụ người ký bản mô tả (như: giám đốc…)
	

	11.6
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	12
	Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
	
	

	12.1
	Thông tin chung giấy phép
	
	

	12.1.1
	Thương nhân đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
	Tên thương nhân đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà , mã số thương nhận
	

	12.1.2
	Loại chứng từ
	1: Bản điện tử 

2: Bản scan
	

	12.1.3
	Số đơn đăng ký
	Số đơn đăng ký
	

	12.1.4
	Ngày đơn đăng ký
	Ngày đơn đăng ký
	

	12.1.5
	Nơi xác nhận đơn đăng ký
	Cơ quan xác nhận đơn đăng ký
	

	12.1.6
	Người xác nhận đơn đăng ký
	Người có thẩm quyền xác nhận đơn đăng ký
	

	12.1.7
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên đơn đăng ký
	

	12.1.8
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	12.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	

	12.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa đăng ký
	

	12.2.2
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 
	

	12.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa đăng ký
	

	12.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa đăng ký
	

	12.2.5
	Trị giá hàng hóa đăng ký 
	Trị giá hàng hóa đăng ký (USD)
	

	12.2.6
	Nước xuất khẩu
	Tên nước xuất khẩu
	

	12.2.7
	Số hợp đồng nhập khẩu
	Số hợp đồng nhập khẩu
	

	12.2.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	13
	Giấy phép phân phối rượu
	
	

	13.1
	Thông tin chung giấy phép
	
	

	13.1.1
	Mã người được cấp giấy phép
	Mã số của người được cấp giấy phép
	

	13.1.2
	Người được cấp giấy phép
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	

	13.1.3
	Mã phân loại giấy phép
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
	

	13.1.4
	Loại giấy phép
	1: Bản điện tử 

2: Bản scan
	

	13.1.5
	Số giấy phép
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	13.1.6
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	13.1.7
	Ngày hết hạn giấy phép
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	13.1.8
	Nơi cấp giấy phép
	Cơ quan cấp giấy phép
	

	13.1.9
	Người cấp giấy phép
	Người có thẩm quyền cấp giấy phép
	

	13.1.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy phép
	

	13.1.11
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	13.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	

	13.2.1
	Tên hàng hóa
	Tên loại rượu được mua
	

	13.2.2
	Nhà cung cấp rượu nước ngoài
	Tên nhà cung cấp rượu ở nước ngoài
	

	13.2.3
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	14
	Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	
	

	14.1
	Thông tin chung giấy phép
	
	

	14.1.1
	Mã người được cấp giấy phép
	Mã số của người được cấp giấy phép
	

	14.1.2
	Người được cấp giấy phép
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	

	14.1.3
	Mã phân loại giấy phép
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này
	

	14.1.4
	Loại giấy phép
	1: Bản điện tử 

2: Bản scan
	

	14.1.5
	Số giấy phép
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	14.1.6
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	14.1.7
	Ngày hết hạn giấy phép
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	

	14.1.8
	Nơi cấp giấy phép
	Cơ quan cấp giấy phép
	

	14.1.9
	Người cấp giấy phép
	Người có thẩm quyền cấp giấy phép
	

	14.1.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy phép
	

	14.1.11
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	14.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	

	14.2.1
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 
	

	14.2.2
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	15
	Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	
	

	15.1
	Số Quyết định
	Số Quyết định ban hành Danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành
	

	15.2
	Số đăng ký lưu hành
	Số giấy đăng ký lưu hành
	

	15.3
	Ngày hết hạn SĐK
	Ngày hết hạn SĐK
	

	15.4
	Tên thuốc
	Tên thuốc
	

	15.5
	Hoạt chất chính/Hàm lượng
	Hoạt chất chính/Hàm lượng
	

	15.6
	Năm cấp
	Năm cấp
	

	15.7
	Dạng bào chế
	Dạng bào chế
	

	15.8
	Quy cách đóng gói
	Quy cách đóng gói
	

	15.9
	Tuổi thọ (tháng)
	Tuổi thọ (tháng)
	

	15.10
	Tên công ty đăng ký
	Tên công ty đăng ký
	

	15.11
	Nước đăng ký
	Nước đăng ký
	

	15.12
	Địa chỉ công ty đăng ký
	Địa chỉ công ty đăng ký
	

	15.13
	Tên công ty sản xuất
	Tên công ty sản xuất
	

	15.14
	Nước công ty sản xuất
	Nước công ty sản xuất
	

	15.15
	Địa chỉ công ty sản xuất
	Địa chỉ công ty sản xuất
	

	15.16
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	16
	Phiếu công bố mỹ phẩm
	
	

	16.1
	Số công bố
	Nhập số công bố ghi trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.2
	Ngày nhận
	Nhập ngày nhận ghi trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.3
	Nhãn hàng 
	Nhập tên nhãn hàng trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.4
	Tên sản phẩm
	Nhập tên sản phẩm trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.5
	Dạng sản phẩm
	Nhập dạng sản phẩm ghi trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.6
	Mục đích sử dụng
	Nhập mục đích sử dụng trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.7
	Dạng trình bày
	Nhập dạng trình bày trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.8
	Tên nhà sản xuất
	Nhập tên nhà sản xuất trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.9
	Địa chỉ nhà sản xuất
	Nhập địa chỉ nhà sản xuất trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.10
	Tên công ty đóng gói
	Nhập tên công ty đóng gói trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.11
	Tên công ty đưa sản phẩm ra thị trường
	Nhập tên công ty đưa sản phẩm ra thị trường trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.12
	Địa chỉ công ty đưa sản phẩm ra thị trường
	Nhập địa chỉ công ty đưa sản phẩm ra thị trường trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.13
	Tên công ty nhập khẩu
	Nhập tên công ty nhập khẩu trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.14
	Địa chỉ công ty nhập khẩu
	Nhập địa chỉ công ty nhập khẩu trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.15
	Danh sách thành phần
	Nhập đầy đủ thành phẩn (tên danh pháp quốc tế hoặc tên khoa học chuẩn đã được công nhận), tỷ lệ % của các chất có giới hạn về nồng độ, hàm lượng trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	

	16.16
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	17
	Thông tin giấy giám định lượng
	Đối với mặt hàng xăng dầu, khí, hóa chất
	

	17.1
	Thông tin chung 
	
	

	17.1.1
	Người được cấp giấy giám định lượng
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	

	17.1.2
	Loại giấy giám định lượng
	1: Bản điện tử 

2: Bản scan
	

	17.1.3
	Tên giấy giám định lượng
	1: Chứng thư giám định lượng 
2: Giấy đăng ký giám định lượng


	

	17.1.4
	Số giấy giám định lượng
	Số giấy giám định lượng
	

	17.1.5
	Ngày giấy giám định lượng
	Ngày ban hành giấy giám định lượng
	

	17.1.6
	Nơi cấp giấy giám định lượng
	Đơn vị cấp giấy giám định lượng
	

	17.1.7
	Người cấp giấy giám định lượng
	Người có thẩm quyền cấp giấy giám định lượng
	

	17.1.8
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	17.1.9
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy giám định lượng
	

	17.2
	Thông tin chi tiết
	
	

	17.2.1
	Thời gian nhập xuất
	Ngày nhập khẩu

Ngày xếp hàng
	

	17.2.2
	Địa điểm xếp dỡ
	Cảng xếp hàng 

Cảng dỡ hàng
	

	17.2.3
	Thời gian yêu cầu giám định
	Ngày yêu cầu giám định
	

	17.2.4
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy giám định lượng
	
	

	17.2.5
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	

	17.2.6
	Mô tả hàng hóa
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 
	

	17.2.7
	Thông tin về lượng hàng hóa
	Thể tích

Khối lượng

Tỷ lệ hao hụt
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	Các chứng từ khác liên quan đến lượng hàng hóa
	Đối với mặt hàng xăng dầu, khí, hóa chất
	

	18.1
	Người được cấp chứng từ
	Tên, địa chỉ người được cấp chứng từ
	

	18.2
	Loại giấy giám định lượng
	1: Bản điện tử 

2: Bản scan
	

	18.3
	Tên chứng từ
	1. Văn bản xác nhận tổng nguồn phân giao của Bộ Công Thương (đối với xăng dầu)

2. Biên bản xác nhận chỉ số đồng hồ của Thương nhân xuất khẩu khí, nguyễn liệu cà các Thương nhân nhập khẩu khí, nguyên liệu (đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống)

3. Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)

4. Biên bản giao nhận nhiên liệu giữa phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu và tàu biển (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)

5. Phiếu xuất kho (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)
	

	18.4
	Số chứng từ
	Số chứng từ
	

	18.5
	Ngày chứng từ
	Ngày ký, ban hành chứng từ
	

	18.6
	Nơi cấp chứng từ
	Đơn vị cấp chứng từ

Các bên ký giao nhận chứng từ
	

	18.7
	Người cấp chứng từ
	Người có thẩm quyền ký chứng từ
	

	18.8
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	19
	Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	
	

	19.1
	Tên thương nhân nước ngoài
	Tên của thương nhân nước ngoài
	

	19.2
	Địa chỉ 
	Địa chỉ nơi cư trú hoặc trụ sở chính của thương nhân nước ngoài
	

	19.3
	Quốc tịch 
	Quốc tịch của thương nhân nước ngoài
	

	19.4
	Loại hàng hóa được thực hiện quyền xuất khẩu
	Khai theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
	

	19.5
	Loại hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu
	Khai theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
	

	19.6
	Thời hạn
	Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
	

	20.
	Thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	
	

	20.1
	Mã người khai hải quan 
	Mã số của người khai hải quan
	

	20.2
	Tên người khai hải quan 
	Tên, địa chỉ người khai hải quan
	

	20.3
	Số quản lý 
	Số quản lý của phương tiện theo đăng kiểm

Trường hợp thông tin số quản lý đã có trên Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì hệ thống tự động lấy thông tin số quản lý
	

	20.4
	Nhãn hiệu
	Nhãn hiệu của phương tiện
	

	20.5
	Tên thương mại
	Tên thương mại của phương tiện
	

	20.6
	Màu xe
	Màu sắc phương tiện
	

	20.7
	Số khung
	Số khung của phương tiện
	

	20.8
	Số động cơ
	Số động cơ của phương tiện
	

	20.9
	Dung tích xi lanh
	Dung tích xi lanh của động cơ phương tiện 
	

	20.11
	Năm sản xuất
	Năm sản xuất của phương tiện
	

	20.12
	Nước sản xuất
	Nước sản xuất của phương tiện
	

	20.13
	Tình trạng xe
	1. Trường hợp phương tiện đã qua sử dụng khai “CU”

2. Trường hợp phương tiện chưa qua sử dụng khai “MO”
	

	20.14
	Mô tả khác
	Các thông tin ảnh hưởng đến chính sách thuế, chính sách mặt hàng khác của phương tiện
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	Hợp đồng bán hàng theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ do cơ sở trúng thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ 
	 
	

	21.1
	Số quyết định/văn kiện
	Số quyết định của dự án/đề án
	

	21.2
	Hạng mục trong quyết định/văn kiện
	Nêu rõ số hạng mục liên quan đến hợp đồng thầu
	

	21.3
	Tổng trị giá hạng mục
	Nhập số tiền, đồng tiền thanh toán
	

	21.4
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	21.5
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	21.6
	Tên người mua hàng
	Tên, mã số, địa chỉ người mua hàng
	

	21.7
	Tên người bán hàng
	Tên, mã số, địa chỉ người bán hàng
	

	21.8
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng
	

	21.9
	Giá hợp đồng bán hàng/hợp đồng cung cấp không bao gồm thuế GTGT, hợp đồng cung cấp không bao gồm thuế NK
	Nhập Giá hợp đồng bán hàng/hợp đồng cung cấp không bao gồm thuế GTGT, hợp đồng cung cấp không bao gồm thuế NK
	

	21.10
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	21.11
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng
	

	21.12
	Thông tin chi tiết
	 
	

	21.13
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	21.14
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	21.15
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	21.16
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	21.17
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa 
	

	21.18
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	21.19
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán toán
	

	21.20
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	

	21.21
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	

	21.22
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	

	22
	Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc hợp đồng khoa học và công nghệ giữa bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đối với máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
	 
	

	22.1
	Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
	 
	

	22.1.1
	Mã người được giao nhiệm vụ
	Tên, mã số, địa chỉ của người được giao nhiệm vụ
	

	22.1.2
	Loại văn bản giao nhiệm vụ
	1: Bản điện tử
2: Bản scan
	

	22.1.3
	Số văn bản giao nhiệm vụ
	Số văn bản giao nhiệm vụ
	

	22.1.4
	Ngày giao nhiệm vụ
	Ngày giao nhiêm vụ
	

	22.1.5
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ
	

	22.1.6
	Nơi giao nhiệm vụ
	Cơ quan giao nhiệm vụ
	

	22.1.7
	Người giao nhiệm vụ
	Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ
	

	22.1.8
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)
	

	22.1.9
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác ghi trên văn bản giao nhiệm vụ
	

	22.2
	Hợp đồng khoa học và công nghệ giữa bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ 
	 
	

	22.2.1
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	22.2.2
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	22.2.3
	Tên người đặt hàng
	Tên, mã số, địa chỉ người mua hàng
	

	22.2.4
	Tên người nhận hàng
	Tên, mã số, địa chỉ người bán hàng
	

	22.2.5
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng
	

	22.2.6
	Giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT
	Nhập Giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT
	

	22.2.7
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	22.2.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng
	

	23
	Hợp đồng ký với bên nước ngoài đối với trường hợp thuê máy bay, trực thăng, tàu lượn, giàn khoan, tàu thuyền thuộc loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê
	 
	

	23.1
	Thông tin chung
	 
	

	23.1.2
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	23.1.3
	Hiệu lực hợp đồng
	Ngày hiệu lực hợp đồng
	

	23.1.4
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	23.1.5
	Tên người thuê hàng hóa
	Tên, địa chỉ người thuê hàng hóa
	

	23.1.6
	Tên người cho thuê hàng hóa
	Tên, địa chỉ người cho thuê hàng hóa
	

	23.1.7
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng
	

	23.1.8
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	23.1.9
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng
	

	23.2
	Thông tin chi tiết
	 
	

	23.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	23.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	23.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	23.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	23.2.5
	Trị giá thuê
	Trị giá thuê hàng hóa 
	

	23.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	23.2.7
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán toán
	

	23.2.8
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	

	23.2.9
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	

	23.2.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác 
	

	24
	Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an;
	 
	

	24.1
	Thông tin chung
	 
	

	24.1.1
	Loại văn bản giao nhiệm vụ
	1: Bản điện tử
2: Bản scan
	

	24.1.2
	Số văn bản xác nhận
	Số văn bản xác nhận
	

	24.1.3
	Ngày xác nhận
	Ngày xác nhận
	

	24.1.4
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ
	

	24.1.5
	Nơi xác nhận
	Cơ quan xác nhận
	

	24.1.6
	Người xác nhận
	Người có thẩm quyền xác nhận
	

	24.1.7
	Thông điệp dữ liệu
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...) 
	

	24.1.8
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác ghi trên văn bản xác nhận
	

	24.2
	Thông tin chi tiết
	 
	

	24.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	24.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	24.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	24.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	24.2.5
	Trị giá thuê
	Trị giá thuê hàng hóa 
	

	24.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	24.2.7
	Ghi chú khác
	 
	

	25
	Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp cho thuê tài chính để cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	 
	

	25.1
	Thông tin chung
	 
	

	25.1.1
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	25.1.2
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	25.1.3
	Hiệu lực hợp đồng
	Ngày hiệu lực hợp đồng
	

	25.1.4
	Tên người thuê tài chính
	Tên, mã số, địa chỉ người thuê tài chính
	

	25.1.5
	Người thuê tài chính là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	Nhập người thuê tài chính là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	

	25.1.6
	Tên người cho thuê tài chính
	Tên, mã số, địa chỉ người cho thuê tài chính
	

	25.1.7
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng thuê tài chính
	

	25.1.8
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	25.1.9
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng cho thuê tài chính
	

	25.2
	Thông tin chi tiết
	 
	

	25.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	25.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	25.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	25.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	25.2.5
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa 
	

	25.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa (nếu có)
	

	25.2.7
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán toán
	

	25.2.8
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	

	25.2.9
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	

	25.2.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác 
	

	26
	Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu
	 
	

	26.1
	Thông tin chung
	 
	

	26.1.1
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	26.1.2
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	26.1.3
	Hiệu lực hợp đồng
	Ngày hiệu lực hợp đồng
	

	26.1.4
	Tên người mua
	Tên, mã số, địa chỉ người thuê tài chính
	

	26.1.5
	Người mua là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	Nhập người mua hàng hóa là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	

	26.1.6
	Tên người bán
	Tên, mã số, địa chỉ người bán hàng
	

	26.1.7
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng
	

	26.1.8
	Tổng giá trị hợp đồng không bao gồm thuế nhập khẩu
	Nhập tổng giá trị hợp đồng không bao gồm thuế nhập khẩu
	

	26.1.9
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	26.1.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng 
	

	26.2
	Thông tin chi tiết
	 
	

	26.2.1
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	26.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	26.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	26.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	26.2.5
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa 
	

	26.2.6
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóap (nếu có)
	

	26.2.7
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán
	

	26.2.8
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	

	26.2.9
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	

	26.2.10
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác 
	

	27
	Tài liệu kỹ thuật 
	 
	

	27.1
	Tên tài liệu kỹ thuật
	Tên của tài liệu kỹ thuật
	

	27.2
	Số hiệu, ngày ban hành
	Số văn bản tài liệu kỹ thuật, ngày ban hành
	

	27.3
	Nơi ban hành
	Nơi ban hành tài liệu kỹ thuật
	

	27.4
	Tên thương mại
	Tên thương mại của hàng hóa 
	

	27.5
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng của hàng hóa 
	

	27.6
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa
	

	27.7
	Nhà sản xuất
	Nhà sản xuất của hàng hóa 
	

	27.8
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học của hàng hóa 
	

	27.9
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của hàng hóa 
	

	27.10
	Hàm lượng tính trên trọng lượng
	Hàm lượng tính trên trọng lượng của hàng hóa 
	

	27.11
	Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
	

	27.12
	Quy trình sản xuất
	Quy trình sản xuất của hàng hóa 
	

	27.13
	Công dụng theo thiết kế
	Công dụng theo thiết kế của hàng hóa
	

	27.14
	Hình ảnh
	Đính kèm hình ảnh của hàng hóa (nếu có)
	

	28
	Chứng thư phân tích, giám định
	
	

	28.1
	Số chứng thư
	Số chứng thư phân tích, giám định
	

	28.2
	Tên chứng thư
	Tên chứng thư phân tích, giám định
	

	28.3
	Ngày cấp  
	Ngày chứng thư phân tích, giám định
	

	28.4
	Đơn vị thực hiện phân tích, giám định
	Đơn vị thực hiện phân tích, giám định
	

	28.5
	Người yêu cầu
	Người yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.6
	Nơi lấy mẫu
	Nơi thực hiện lấy mẫu
	

	28.7
	Tên thương mại
	Tên thương mại của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.8
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.9
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.10
	Nhà sản xuất
	Nhà sản xuất của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.11
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.12
	Tỷ lệ thành phần
	Tỷ lệ thành phần (%)
	

	28.13
	Hàm lượng tính trên trọng lượng
	Hàm lượng tính trên trọng lượng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.14
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.15
	Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.16
	Quy trình sản xuất
	Quy trình sản xuất của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.17
	Công dụng theo thiết kế
	Công dụng theo thiết kế của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định
	

	28.18
	Kết quả phân tích, giám định khác
	Kết quả phân tích, giám định khác (ngoài các tiêu chí đã nêu)
	

	29
	Bảng phân tích thành phần
	
	

	29.1
	Tên đơn vị phân tích
	Tên đơn vị thực hiện phân tích
	

	29.2
	Số hiệu, ngày ban hành
	Số văn bản tài liệu kỹ thuật, ngày ban hành
	

	29.3
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa đề nghị phân tích
	


	29.4
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa
	

	29.5
	Nhà sản xuất
	Nhà sản xuất của hàng hóa
	

	29.6
	Tên thành phần
	Tên thành phần của hàng hóa
	

	29.7
	Hàm lượng
	Hàm lượng của thành phần
	

	29.8
	Tỷ lệ
	Tỷ lệ thành phần (%)
	

	29.9
	Đơn vị tính 
	Đơn vị tính của hàm lượng
	

	29.10
	Các nội dung phân tích khác
	Các nội dung phân tích khác
	

	30
	Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	
	

	30.1
	Số đăng ký Danh mục
	Số đăng ký Danh mục (cơ quan hải quan cấp)
	

	30.2
	Ngày xác nhận đăng ký
	Ngày, tháng, năm cơ quan hải quan xác nhận đăng ký danh mục
	

	30.3
	Tên người khai hải quan
	Tên người khai hải quan
	

	30.4
	Mã số thuế
	Mã số thuế
	

	30.5
	Số điện thoại
	Số điện thoại
	

	30.6
	Số Fax
	Số Fax
	

	30.7
	Email
	Email
	

	30.8
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	

	30.9
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	

	30.10
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)
	

	30.11
	Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 
	Mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
	

	30.12
	Thời gian dự kiến nhập khẩu 
	Thời gian dự kiến nhập khẩu hàng hóa
	

	30.13
	Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu 
	Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu
	

	30.14
	Đăng ký tại cơ quan hải quan
	Tên cơ quan hải quan xác nhận đăng ký danh mục
	

	30.15
	Tên hàng, mô tả hàng hóa
	Tên hàng, mô tả hàng hóa
	

	30.16
	Lượng
	Số lượng của hàng hóa
	

	30.17
	Đơn vị tính (ĐVT)
	Đơn vị tính của hàng hóa
	

	30.18
	Trị giá
	Trị giá của hàng hóa
	

	30.19
	Trị giá (dự kiến)
	Trị giá (dự kiến) của hàng hóa
	

	30.20
	Đơn vị tiền tệ 
	Đơn vị tiền tệ
	

	30.21
	Ghi chú
	Ghi chú
	

	31
	Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	
	

	31.1
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai hải quan
	

	31.2
	Mã số thuế
	Mã số thuế
	

	31.3
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	

	31.4
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)
	

	31.5
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)
	

	31.6
	Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
	Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
	

	31.7
	Số Danh mục đã đăng ký
	Số Danh mục đã đăng ký
	

	31.8
	Ngày Danh mục đã đăng ký
	Ngày Danh mục đã đăng ký
	

	31.9
	Cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục
	Cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục
	

	31.10
	Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan
	Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan
	

	31.11
	Tên hàng, mô tả hàng hóa
	Tên hàng, mô tả hàng hóa
	

	31.12
	STT dòng hàng trong Danh mục
	STT dòng hàng trong Danh mục
	

	31.13
	Lượng (theo ĐVT trong Danh mục)
	Lượng (theo ĐVT trong Danh mục)
	

	31.14
	Đơn vị tính (ĐVT)
	Đơn vị tính (ĐVT)
	

	31.15
	Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)
	Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)
	

	31.16
	Trị giá hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)
	Trị giá hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)
	

	31.17
	Đơn vị tiền tệ 
	Đơn vị tiền tệ
	

	31.18
	Lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu (theo ĐVT trong Danh mục)
	Lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu (theo ĐVT trong Danh mục)
	

	31.19
	Xác nhận đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục
	- Nhập “Có” trong trường hợp đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục;

-Nhập “Không” trong trường hợp chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục.
	

	31.20
	Tên cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi trừ lùi
	Tên cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi trừ lùi
	

	31.21
	Ngày cấp phiếu trừ lùi
	Ngày cấp phiếu trừ lùi
	

	32
	Hóa đơn thanh toán các khoản điều chỉnh
	Bao gồm các chứng từ thanh toán các khoản điều chỉnh cộng, điều chỉnh trừ ra khỏi trị giá hải quan (phí vận chuyển, phí môi giới, bao bì…)
	

	32.1
	Thông tin người cung dịch vụ
	Tên, địa chỉ người cung cấp dịch vụ
	

	32.2
	Thông tin người khai hải quan
	Tên, địa chỉ người khai hải quan
	

	32.3
	Số hiệu
	Số, ký hiệu của chứng từ
	

	32.4
	Ngày phát hành
	Ngày phát hành chứng từ
	

	32.5
	Tên hàng hóa 
	Tên hàng hóa
	

	32.6
	Số tiền thanh toán
	Số tiền thanh toán các khoản điều chỉnh
	

	33
	Chứng từ bảo hiểm (nếu có)
	Áp dụng đối với các chứng khác có giá trị tương đương
	

	33.1
	Số, ký hiệu của chứng từ bảo hiểm
	Số, ký hiệu của chứng từ bảo hiểm 
	

	33.2
	Ngày phát hành
	Ngày phát hành của chứng từ bảo hiểm hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương
	

	33.3
	Tên công ty bảo hiểm
	Tên, địa chỉ công ty bảo hiểm
	

	33.4
	Thông tin người được bảo hiểm
	Tên, địa chỉ người mua bảo hiểm
	

	33.5
	Thông tin hàng hóa được bảo hiểm
	Tên hàng hóa, số lượng, trị giá của hàng hóa
	

	33.6
	Phí bảo hiểm
	Tổng số tiền phí bảo hiểm thực tế mua
	

	33.7
	Điều kiện bảo hiểm
	Thể hiện điều kiện ràng buộc về chế độ bảo hiểm
	

	33.8
	Tổng giá trị bảo hiểm
	Tổng số tiền bảo hiểm
	

	34
	Thông tin giấy phép tạm nhập, tái xuất
	Áp dụng đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải có giấy phép (văn bản) do cơ quan có thẩm quyền cấp
	

	34.1
	Thông tin chung
	
	

	34.1.1
	Mã người được cấp giấy phép
	Nhập mã số của người được cấp giấy phép
	X

	34.1.2
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người được cấp giấy phép

(2) Trường hợp thông tin người được cấp giấy phép (theo Mã số) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ
	

	34.1.3
	Cơ quan cấp giấy phép
	Tên cơ quan cấp giấy phép
	

	34.1.4
	Số giấy phép
	Số giấy phép được cấp
	

	34.1.5
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép gốc.
	

	34.1.6
	Ngày hiệu lực của giấy phép
	Ngày hiệu lực của giấy phép.
	

	34.1.7
	Ngày hết hạn giấy phép.
	Ngày hết hạn giấy phép (nếu có).
	

	34.1.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác (nếu có).
	

	34.2
	Thông tin hàng hóa
	
	

	34.2.1
	Mã số hàng hóa
	Nhập mã số hàng hóa (HS) được cấp phép theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
	X

	34.2.2
	Tên hàng hóa
	Tên, mô tả hàng hóa theo thông tin được ghi tại giấy phép.
	

	34.2.3
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cấp phép.
	

	34.2.4
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép.
	X

	34.2.5
	Trị giá nguyên tệ
	Trị giá của lô hàng được cấp phép (nếu có).
	

	34.2.6
	Công ty nước ngoài bán hàng
	(1) Nhập tên, địa chỉ của Công ty nước ngoài bán hàng ghi tại giấy phép.
(2) Nhập số, ngày hợp đồng nhập khẩu.
	

	34.2.7
	Công ty nước ngoài mua hàng
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người được cấp giấy phép.
(2) Nhập số, ngày hợp đồng xuất khẩu.
	

	34.2.8
	Cửa khẩu nhập hàng
	Tên cửa khẩu nhập hàng.
	

	34.2.9
	Cửa khẩu xuất hàng
	Tên cửa khẩu xuất hàng.
	

	34.2.10
	Phương tiện vận chuyển
	(1) Loại (ô tô/xà lan/tàu thủy/tàu hỏa/tàu hỏa/máy bay/khác).
(2) Số hiệu PTVC (nếu có).
	

	34.2.11
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác về hàng hóa.
	

	35
	Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	Áp dụng đối với mặt hàng theo quy định phải được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	

	35.1
	Mã người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	Nhập mã số của người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất:
	

	35.2
	Tên, địa chỉ người được cấp người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
(2) Trường hợp thông tin người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất (theo mã số) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ.
	

	35.3
	Cơ quan cấp
	Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
	

	35.4
	Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất
	Nhập theo mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất ghi tại giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	

	35.5
	Ngày cấp
	Nhập theo ngày cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
	

	35.6
	Ngày hiệu lực
	Ngày hiệu lực của giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
	

	35.7
	Thông tin kho hàng
	(1) Nhập thông tin địa chỉ kho (theo địa chỉ ghi tại giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh).
(2) Nhập thông tin diện tích kho (theo đơn vị tính m2).
(3) Hình thức sở hữu (theo thông tin ghi tại giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất).
	

	35.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy phép
	

	36
	Hợp đồng mua bán hàng hóa
	
	

	36.1
	Số hợp đồng
	Nhập số hợp đồng
	

	36.2
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	

	36.3
	Tên người mua hàng
	Tên, mã số doanh nghiệp (nếu có), địa chỉ người mua hàng
	

	36.4
	Tên người bán hàng
	Tên, mã số doanh nghiệp (nếu có), địa chỉ người bán hàng
	

	36.5
	Tổng giá trị hợp đồng
	Tổng giá trị của hợp đồng
	

	36.6
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT
	

	36.7
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	

	36.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng
	

	36.9
	Mã số hàng hóa
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
	

	36.10
	Tên hàng hóa
	Tên hàng hóa
	

	36.11
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa
	

	36.12
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	

	36.13
	Trị giá
	Trị giá hàng hóa
	

	36.14
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)
	

	36.15
	Điều kiện thanh toán
	Điều kiện thanh toán toán
	

	36.16
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	

	36.17
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	

	36.18
	Địa điểm giao/nhận hàng
	Địa điểm giao/nhận hàng
	

	36.19
	Dung sai
	Trong trường hợp có thỏa thuận về dung sai (nếu có)
	

	36.20
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa
	


d) Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 07 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 07
	Tờ khai vận chuyển độc lập
	Khi thực hiện đăng ký trước thông tin tờ khai vận chuyển độc lập
	

	7.4
	Mã người khai hải quan
	1. Người khai hải quan có thể là người xuất khẩu, người nhập khẩu, hãng vận tải, đại lý hải quan hoặc công ty logistics, cụ thể theo từng loại hình hàng hóa như sau:

- Đối với hàng hóa quá cảnh: là công ty kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn: người phát hành vận đơn hoặc đại lý người phát hành vận đơn tại Việt Nam hoặc đại lý hải quan trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý hải quan;
- Đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho hàng không kéo dài: chủ kho hàng không kéo dài;
- Đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) và ngược lại: người phát hành vận đơn gom hàng hoặc đại lý của người phát hành vận đơn tại Việt Nam hoặc người kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ;
- Đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (ICD) đến cửa khẩu xuất: người phát hành vận đơn tại ICD hoặc đại lý hải quan trong trường hợp ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan;

-  Đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ Kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất: chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan trong trường hợp được ủy quyền khai hải quan;
- Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung và ngược lại hàng xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ kho ngoại quan đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung: Doanh nghiệp chuyển phát nhanh/bưu chính, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh trên cơ sở ủy quyền của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, bưu chính.

(2) Người khai hải quan sử dụng chữ ký số của mình để thực hiện khai báo, Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin mã người khai hải quan.
	

	7.17
	Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển
	Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển khai báo phải trùng hoặc sau ngày (>=) dự kiến bắt đầu vận chuyển.

Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 02 ngày đối với quãng đường dưới 500km và không quá 05 ngày đối với quãng đường từ 500km trở lên.

Trường hợp vận chuyển bằng nhiều phương thức thì thời gian vận chuyển theo từng phương thức không quá thời gian quy định nêu trên.

Thời gian vận chuyển từ nơi hàng hóa vận chuyển đi đến nơi hàng hóa vận chuyển đến xác định từ khi hàng hóa xác nhận hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát tại nơi hàng hóa vận chuyển đi.
	

	7.50
	Địa chỉ của người nhập khẩu
	- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ thống tự động xuất ra địa chỉ người nhập khẩu.

- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ thống thì khai địa chỉ người nhập khẩu tại ô này.

- Trường hợp khác, khai địa chỉ người nhập khẩu tại ô này.

- Đối với hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển thì khai báo địa chỉ của người nhập khẩu theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1:

Ví dụ:  123 Main Street, San Francisco, CA 94105, US
	

	7.53
	Địa chỉ của người xuất khẩu
	- Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ thống tự động xuất ra địa chỉ người xuất khẩu.

- Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ thống thì khai địa chỉ người xuất khẩu tại ô này.

- Trường hợp khác, khai địa chỉ người xuất khẩu tại ô này

- Đối với hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển thì khai báo địa chỉ của người xuất khẩu theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1:

Ví dụ:  1-3-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, JP
	

	7.67
	Số tờ khai xuất khẩu
	Là chỉ tiêu khai báo bắt buộc mà người khai phải khai báo trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu thực hiện thủ tục vận chuyển độc lập.

Khai số tờ khai xuất khẩu của hàng hóa vận chuyển tại mục này. Số lượng tờ khai xuất khẩu tối đa có thể khai là 50 tờ khai.

Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập (hàng xuất khẩu và hàng quá cảnh xuất khẩu có trên 50 tờ khai xuất khẩu nhưng có số lượng container hoặc gói, kiện rời nhỏ hơn 100) thì lập Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu theo mẫu số 11 Phụ lục II Thông tư này.
	

	7.71
	Địa điểm trung chuyển cho vận chuyển (khai báo gộp)
	Ô 1: Nhập địa điểm trung chuyển (áp dụng đối với hàng hóa vận chuyển nhiều chặng, có chuyển tải/lưu kho/ thay đổi phương thức vận chuyển/ phương tiện vận tải và sử dụng 01 tờ khai vận chuyển độc lập cho toàn bộ chặng vận chuyển).

(Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
Ô 2: Nhập ngày đến địa điểm trung chuyển.

Ô 3: Nhập ngày rời khỏi địa điểm trung chuyển.
	X


đ) Bổ sung mẫu số 07a như sau: 
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 07a
	Thông tin giấy phép quá cảnh 
	Áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp 
	

	A
	Thông tin chung

	07a.1
	Mã người được cấp giấy phép
	Nhập mã số thuế của người được cấp giấy phép.
	

	07a.2
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người được cấp giấy phép

(2) Trường hợp thông tin người được cấp giấy phép (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ
	

	07a.3
	Cơ quan cấp giấy phép
	Tên cơ quan cấp giấy phép
	

	07a.4
	Số giấy phép
	Số giấy phép được cấp
	

	07a.5
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép
	

	07a.6
	Ngày hiệu lực của giấy phép
	Ngày hiệu lực của giấy phép
	

	07a.7
	Ngày hết hạn giấy phép
	Ngày hết hạn giấy phép
	

	07a.8
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác (nếu có)
	

	B
	Thông tin hàng hóa

	07a.8
	Mã số hàng hóa
	Nhập mã số hàng hóa (HS) được cấp phép theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
	X

	07a.9
	Tên hàng hóa
	Tên, mô tả hàng hóa theo thông tin được ghi tại giấy phép
	

	07a.10
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cấp phép
	

	07a.11
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép
	X

	07a.12
	Trị giá nguyên tệ
	Trị giá của lô hàng được cấp phép
	

	07a.13
	Bao bì và ký mã hiệu bao bì (Bales)
	Bao bì và ký mã hiệu bao bì của hàng hóa quá cảnh được cấp phép
	

	07a.14
	Cửa khẩu nhập hàng
	Tên cửa khẩu nhập hàng
	

	07a.15
	Cửa khẩu xuất hàng
	Tên cửa khẩu xuất hàng
	

	07a.16
	Phương tiện vận chuyển
	(1) Loại (ô tô/xà lan/tàu thủy/tàu hỏa/tàu hỏa/máy bay/khác).
(2) Số hiệu PTVC (nếu có).
	


e) Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 08 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 08
	Bản kê hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển
	Thực hiện trước khi đưa hàng hóa ra khỏi cảng hàng không/khu vực trung chuyển.
	

	8.17
	Tên người nhập khẩu
	Khai báo tên người nhập khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển.
	

	8.18
	Địa chỉ của người nhập khẩu
	Khai báo địa chỉ của người nhập khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

Ví dụ:  123 Main Street, San Francisco, CA 94105, US
	

	8.19
	Tên người xuất khẩu
	Khai báo tên người xuất khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển.
	

	8.20
	Địa chỉ của người xuất khẩu
	Khai báo địa chỉ của người xuất khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

Ví dụ:  1-3-2 Kasumigaseki, Chiyod-ku, Tokyo, 100-8919, JP
	

	8.21
	Tên phương tiện vận tải xuất cảnh
	Nhập tên, số hiệu phương tiện xuất cảnh chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam

(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển.

(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 ký tự), số chuyến bay (04 ký tự), gạch chéo (01 ký tự), ngày/tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ký tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh).

Ví dụ: AB0001/01JAN
	

	8.22
	Ngày xuất cảnh
	Nhập ngày xuất cảnh phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển ra khỏi Việt Nam
	


g) Bổ sung mẫu số 09b như sau: 

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 09b
	Văn bản đề nghị thực hiện chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển,  PTVT, đóng chung với hàng xuất khẩu
	Áp dụng đối với hàng hóa thực hiện chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan
	

	09b.1
	Mã đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	Nhập mã số thuế của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	X

	09b.2
	Tên, địa chỉ đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	(1) Nhập tên, địa chỉ của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
(2) Trường hợp thông tin của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ
	

	09b.3
	Cơ quan Hải quan
	(1) Nhập mã Hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên của lô hàng (nơi đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập của lô hàng)

Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	X

	09b.4
	Số tờ khai vận chuyển độc lập
	Nhập số tờ khai vận chuyển độc lập của lô hàng
	

	09b.5
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	

	09b.6
	Nội dung đề nghị
	Nhập mã nội dung đề nghị:

1: Chuyển tải, lưu kho;

2: Thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải;

3: Đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng với hàng hóa xuất khẩu

Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc đồng thời các mã nội dung đề nghị
	X

	09b.7
	Địa điểm thực hiện/chặng vận chuyển
	(1) Tên, mã địa điểm thực hiện do cơ quan hải quan cấp

Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
Trường hợp điạ điểm thực hiện chưa được Hải quan mã hóa thì sử dụng mã dùng chung của Hải quan quản lý địa điểm nơi đề nghị thực hiện (ví dụ mã dùng chung của Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ là 03EEOZZ) để khai báo
(2) Trường hợp thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải theo từng chặng thì khai báo cụ thể từng chặng vận chuyển

hàng hóa vận chuyển theo nhiều chặng; ví dụ:

Chặng 1: Hải Phòng (03EES01) – Hồ Chí Minh (02CIS01); Chặng 2: Hồ Chí Minh (02CIS01) –  Cái Mép (51CIS20)
	X

	09b.8
	Thời gian dự kiến thực hiện
	Nhập cụ thể thời gian dự kiến thực hiện  có định dạng ngày/tháng/năm giờ:phút, bao gồm:

(1) Thời gian dự kiến đến vị trí thực hiện

(2) Thời gian dự kiến đi/kết thúc thực hiện
	

	09b.9
	Loại phương tiện
	Lựa chọn một trong các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa theo mã gồm:

6: Máy bay

11: Tàu thủy

16: Xà lan

25: Tàu hỏa

31: Ô tô

17: Khác
	X

	09b.10
	Số hiệu phương tiện vận chuyển
	Nhập số hiệu phương tiện vận chuyển thực tế (nếu có)
	

	09b.11
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác (nếu có)
	


h) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 18 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 18
	Đề nghị đưa hàng về bảo quản
	
	

	A
	Thông tin chung
	

	18.1
	Cơ quan hải quan
	Mã cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu 
	

	18.2
	Phân loại đề nghị đưa hàng về bảo quản
	“1”: Đưa hàng về bảo quản theo chỉ định của cơ quan chuyên ngành

“2”: Đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan
	X

	18.3
	Mã người đề nghị đưa hàng về bảo quản
	Mã số thuế của người đề nghị đưa hàng về bảo quản
	

	18.4
	Tên người đề nghị đưa hàng về bảo quản
	Ô 1: Tên người đề nghị đưa hàng về bảo quản

Ô 2: Địa chỉ người đề nghị đưa hàng về bảo quản
	

	18.5
	Phân loại người khai hải quan
	1: Người nhập khẩu

2: Người vận chuyển quốc tế
	

	18.6
	Mã người nhập khẩu
	Mã số thuế của người nhập khẩu
	

	18.7
	Tên người nhập khẩu
	Ô 1: Tên người nhập khẩu

Ô 2: Địa chỉ người nhập khẩu
	

	18.8
	Số tờ khai 
	Nhập số tờ khai hải quan có hàng hóa đề nghị đưa về bảo quản (nhập 11 số đầu tiên của tờ khai)
	

	18.9
	Mã địa điểm đưa hàng về bảo quản
	- Không nhập với lần đầu tiên đề nghị đưa hàng về bảo quản theo Thông tư này

- Đối với lần thứ 2 đề nghị đưa hàng về bảo quản, sử dụng mã địa điểm do cơ quan hải quan cấp để khai báo.
	X

	18.10
	Tên địa điểm đưa hàng về bảo quản
	Nhập tên địa điểm đưa hàng về bảo quản theo đúng tên các chứng từ chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản
	

	18.11
	Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển về địa điểm bảo quản
	Ô 1: Khai ngày dự kiến bắt đầu vận chuyển 

Ô 2: Khai giờ dự kiến bắt đầu vận chuyển
	

	18.12
	Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển về địa điểm bảo quản
	Ô 1: Khai ngày dự kiến kết thúc vận chuyển 

Ô 2: Khai giờ dự kiến kết thúc vận chuyển.
Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển khai báo phải trùng hoặc sau ngày (>=) dự kiến bắt đầu vận chuyển.

Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 01 ngày đối với quãng đường dưới 500 km và không quá 03 ngày đối với quãng đường từ 500 km trở lên.

Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa, thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 02 ngày đối với quãng đường dưới 500 km và không quá 05 ngày đối với quãng đường từ 500 km trở lên .
	

	B
	Thông tin chứng từ kèm theo
	

	18.13
	Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành
	
	

	18.13.1
	Cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu lấy mẫu
	Nhập tên cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu lấy mẫu
	

	18.13.2
	Số giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành 
	Nhập Số giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành chấp nhận
	

	18.13.3
	Phân loại mục đích lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành
	1: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
2: Kiểm dịch thực vật;
3: Kiểm tra chất lượng ;
4: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;
5: Kiểm tra y tế;
6: Kiểm tra văn hóa;
9: Kiểm tra khác;
	

	18.14
	Tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản
	
	

	18.14.1
	Phân loại địa điểm bảo quản
	1: Trụ sở, cơ sở sản xuất của người khai hải quan đã được đăng ký theo giấy phép đăng ký kinh doanh;
2: Địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy;
3: Địa điểm đưa hàng về bảo quản khác.
	

	18.14.2
	Tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản 
	- Số Quyết định công nhận, thời hạn hiệu lực trong trường hợp đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.
- Số hợp đồng thuê/số giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, thời hạn hiệu lực trong trường hợp đưa hàng về bảo quản tại địa điểm đưa hàng về bảo quản khác.
	


i) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 20 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 20
	Thông báo cơ sở sản xuất
	
	

	20.1 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất. Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan- Đội thủ tục” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn 
	X

	20.2 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK, chế xuất 
	

	20.3 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK, chế xuất)
	

	20.4 
	Tên Tổ chức/cá nhân
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất
	

	20.5 
	Mã tổ chức/cá nhân
	Mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất. (Trường hợp dự án đầu tư của DNCX trước khi đi vào hoạt động sản xuất, chưa có mã số thuế thì không cần khai mục này)
	

	20.6 
	Mã tổ chức/cá nhân trước khi thay đổi
	Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trước khi thay đổi (nếu có)
	

	20.7 
	Tên tổ chức, cá nhân trước khi chuyển đổi
	Tên tổ chức, cá nhân trước khi chuyển đổi
	

	20.8 
	Lý do chuyển đổi
	Chọn lý do chuyển đổi: Sáp nhập; Chia tách; Thay đổi mã số; Khác….
	

	20.9 
	Địa chỉ trụ sở chính
	Địa chỉ chủ sở chính của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất
	

	20.10 
	Loại trụ sở
	Tổ chức, cá nhân khai rõ trụ sở thuộc quyền sở hữu hoặc trụ sở đi thuê
	

	20.11 
	Ngày kết thúc năm tài chính
	Khai ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý
	

	20.12 
	Đại diện pháp luật
	Họ và tên của người đại diện theo pháp luật
	

	20.13 
	Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
	Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; Ngày cấp; Nơi cấp
	

	20.14 
	Số điện thoại của người đại diện theo pháp luật
	Số điện thoại của người đại diện theo pháp luật
	

	20.15 
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	Tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	

	20.16 
	Số CCCD/hộ chiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	Số CCCD/hộ chiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên); ngày cấp; nơi cấp
	

	20.17 
	Số điện thoại Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	Số điện thoại Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	

	20.18 
	Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	Tên của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	

	20.19 
	Số CCCD/hộ chiếu Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	Số CCCD/hộ chiếu Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc); ngày cấp; nơi cấp
	

	20.20 
	Số điện thoại Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	Số điện thoại Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	

	20.21 
	Loại hình doanh nghiệp:

	Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, chọn một trong các mã sau:

1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2: Doanh nghiệp chế xuất

3: Doanh nghiệp đầu tư trong nước
	

	20.22 
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương
	Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương, ngày cấp, nơi cấp

(Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục 20.24 đến 20.26)
	

	20.23 
	Điều chỉnh lần thứ
	Số lần điều chỉnh, ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận điều chỉnh
	

	20.24 
	Thông tin nhà đầu tư
	Khai thông tin của các nhà đầu tư gồm:

- Tên nhà đầu tư:

- Nước của nhà đầu tư: Mã nước.... tên nước...

- Vốn đầu tư góp thực hiện dự án:........chiếm tỷ lệ.....%
	

	20.25 
	Thông tin dự án đầu tư (bao gồm cả DNCX)
	(Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục này)
 - Địa điểm thực hiện dự án: 

- Diện tích đất sử dụng:..............

- Trụ sở thuộc quyền sở hữu: (     Trụ sở thuê: (
- Thời điểm dự án bắt đầu xây dựng:

- Thời điểm dự án dự kiến chính thức đi vào hoạt động: 

- Thời hạn hoạt động của dự án từ ngày tháng năm.... đến ngày tháng năm....
	

	20.26 
	Ngành nghề sản xuất
	- Khai ngành nghề sản xuất trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc chứng từ tương đương:.....
- Gia công cho thương nhân nước ngoài: (
- Sản xuất xuất khẩu: (
- DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (
- Hoạt động kinh doanh khác: …………

- Mô tả quy trình sản xuất tổng quát:…..
	

	20.27 
	Doanh nghiệp theo dõi nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm bằng
	Khai phần mềm hoặc cách thức quản lý, theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm tại doanh nghiệp
	

	20.28 
	Lịch sử kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất
	Khai rõ một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp cơ quan hải quan chưa tiến hành kiểm tra thì khai chưa kiểm tra;
- Trường hợp cơ quan hải quan đã kiểm tra thì khai rõ: Số biên bản kiểm tra/ngày tháng năm; số kết luận kiểm tra/ngày tháng năm.
	

	20.29 
	Mã cơ quan hải quan dự kiến nộp báo cáo quyết toán
	Khai mã cơ quan hải quan dự kiến nộp báo cáo quyết toán trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX thuộc địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan khu vực khác nhau.
	

	20.30 
	Thông tin về cơ sở sản xuất
	1. Khai địa chỉ cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; địa chỉ kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm. 

2. Khai mã cơ quan hải quan quản lý địa bàn có cơ sở sản xuất;

3. Khai cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm trong khu vực nhà máy hoặc ngoài khu vực nhà máy; thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đi thuê. Thời hạn thuê từ ngày… đến ngày….

4. Khai tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

5. Khai năng lực sản xuất của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/quý/tháng/tuần/ngày.

6. Khai chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề.

7. Khai cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng theo mã sau:

“DG”: Da giày

“MM”: May mặc

“ĐT”: Điện tử, điện lạnh

“CBTP”: Chế biến thực phẩm

“CK”: Cơ khí

“ G”: Gỗ

“NH”: Nhựa

“NS”: Nông sản

“LK”: Loại khác

Trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, kho lưu giữ thì thực hiện khai tương tự theo hướng dẫn điểm 1 đến điểm 7 nêu trên. 
	

	20.31 
	Thông tin về nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm
	Khai thông tin về nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư gồm các thông tin:

- Tình trạng sử dụng: Còn sử dụng; Kết thúc sử dụng;

- Nơi lưu giữ thuộc quyền sở hữu của DN; Thời hạn sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: .........
- Nơi lưu giữ thuê; Thời hạn thuê từ ngày…………đến ngày……

- Diện tích:

- Công suất lưu giữ: 

Trường hợp có nhiều nơi lưu giữ thì khai lần lượt theo hướng dẫn trên.
	

	20.32 
	Tổng năng lực sản xuất sản phẩm (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX)
	Trong  trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khai báo tổng năng lực sản xuất sản phẩm tính cho tất cả các cơ sở sản xuất trong 01 năm/quý/tháng/tuần/ngày.
	

	20.33 
	Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX)
	Trong  trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khai báo tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị tính cho tất cả các cơ sở sản xuất.
	X

	20.34 
	Ngành hàng sản xuất chính
	Căn cứ ngành hàng gia công, sản xuất để lựa chọn một trong các mã sau:

“DG”: Da giày;
“MM”: May mặc;
“ĐT”: Điện tử, điện lạnh;
“CBTP”: Chế biến thực phẩm;
“CK”: Cơ khí;
“ G”: Gỗ;
“NH”: Nhựa;
“NS”: Nông sản;
“LK”: Loại khác.
	X

	20.35 
	Tình hình nhân lực
	Tình hình nhân lực tính cho tất cả các cơ sở sản xuất, khai cụ thể số lượng người của Bộ phận quản lý và số lượng công nhân.
	

	20.36 
	Thông tin về cơ sở sản xuất thuê gia công lại
	Khai các thông tin:

1. Tên đối tác nhận gia công lại.
2. Mã số thuế đối tác nhận gia công lại:
2.1. Đối tác nhận gia công lại là hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình; 

2.2. Cơ sở nhận gia công lại thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông.
Chứng từ chứng minh:

+ Sổ cổ đông của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (
+ Sổ đăng ký thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên ( 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp...
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương GCNĐKĐT số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp …
+ Điều lệ về tổ chức hoạt động của đơn vị nhận gia công lại ( 

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (
3. Địa chỉ đối tác nhận gia công lại.
4. Số tiếp nhận hợp đồng thuê gia công lại; số hợp đồng; thời hạn hợp đồng trong trường hợp Hệ thống chưa hỗ trợ tiếp nhận hợp đồng thuê gia công lại.

4.1. Công đoạn gia công: Gia công lại toàn bộ; Gia công công đoạn;
4.2. Mô tả công đoạn thuê gia công lại.
5. Khai địa chỉ cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; địa chỉ kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm. 

5.1 Khai cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm trong khu vực nhà máy hoặc ngoài khu vực nhà máy; thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đi thuê. Thời hạn thuê từ ngày …. đến ngày ….

5.2 Khai tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

5.3 Khai năng lực sản xuất của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/quý/tháng/tuần/ngày.

5.4 Khai chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề.

5.5 Khai cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng theo mã sau:

“DG”: Da giày

“MM”: May mặc

“ĐT”: Điện tử, điện lạnh

“CBTP”: Chế biến thực phẩm

“CK”: Cơ khí

“ G”: Gỗ

“NH”: Nhựa

“NS”: Nông sản

“LK”: Loại khác

Trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, kho lưu giữ thì thực hiện khai tương tự theo hướng dẫn điểm 5 nêu trên.
	

	20.37 
	Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác đối với trường hợp tổ chức cá nhân có hoạt động SXXK ủy thác nhập khẩu, ủy thác xuất khẩu
	Khai thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác gồm:

- Tên đối tác nhận ủy thác;

- Mã số thuế đối tác nhận ủy thác;

- Địa chỉ đối tác nhận ủy thác;

- Hợp đồng ủy thác số:…..ngày, tháng, năm
	

	20.38 
	Về sự tuân thủ pháp luật
	Khai các thông tin trong vòng 730 ngày, tổ chức, cá nhân có hay không:

- Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế;
- Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;
- Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán.
	


k) Bổ sung mẫu số 22a, 22b như sau:
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 22a
	Thông báo đề nghị tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị; phế liệu, phế phẩm
	
	

	22a.1 
	Hải quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
	Mã đơn vị hải quan tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp báo cáo quyết toán.
	

	22a.2 
	Mã đại lý hải quan
	Mã đại lý hải quan trong trường hợp thực hiện qua đại lý.
	

	22a.3 
	Tên đại lý hải quan
	Tên đại lý hải quan trong trường hợp thực hiện qua đại lý.
	

	22a.4 
	Mã người khai chứng từ
	Mã doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK.
	

	22a.5 
	Tên người khai chứng từ
	Tên doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK.
	

	A
	Danh sách nguyên liệu vật tư
	
	

	22a.6 
	Mã nguyên liệu, vật tư
	Mã nguyên liệu, vật tư tại cột này phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.
	

	22a.7 
	Tên nguyên liệu, vật tư
	Tên nguyên liệu, vật tư tại cột này phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.
	

	22a.8 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính đã khai trên tờ khai hải quan.
	

	22a.9 
	Số lượng
	Số lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hủy.
	

	22a.10 
	Ghi chú
	
	

	B
	Danh sách máy móc, thiết bị
	
	

	22a.11 
	Tên máy móc, thiết bị
	Tên máy móc, thiết bị tại cột này phải thống nhất với mô tả trên tờ khai hải quan.
	

	22a.12 
	Số tờ khai nhập khẩu/ Mã loại hình
	Số tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị/ Mã loại hình tờ khai.
	

	22a.13 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của máy móc, thiết bị: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính đã khai trên tờ khai hải quan.
	

	22a.14 
	Số lượng
	Số lượng máy móc, thiết bị đề nghị tiêu hủy.
	

	22a.15 
	Ghi chú
	
	

	C
	Danh sách phế liệu
	
	

	22a.16 
	Tên phế liệu
	Tên phế liệu dự kiến tiêu hủy.
	

	22a.17 
	Đơn vị tính
	Mã đơn vị tính phế liệu.
	

	22a.18 
	Số lượng
	Số lượng phế liệu dự kiến tiêu hủy.
	

	22a.19 
	Ghi chú
	
	

	D
	Danh sách phế phẩm
	
	

	22a.20 
	Tên phế phẩm
	Tên phế phẩm dự kiến tiêu hủy
	

	22a.21 
	Đơn vị tính
	Mã đơn vị tính phế phẩm
	

	22a.22 
	Số lượng
	Số lượng phế phẩm dự kiến tiêu hủy
	

	22a.23 
	Ghi chú
	
	

	E
	Danh sách hàng hóa khác
	
	

	22a.24 
	Tên hàng hóa khác
	Tên hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế khác thực hiện tiêu hủy
	

	22a.25 
	Mã hàng hóa
	Khai mã hàng hóa thống nhất với nội dung khai trên tờ khai hải quan (nếu có)
	

	22a.26 
	Đơn vị tính
	Mã đơn vị tính hàng hóa
	

	22a.27 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa tiêu hủy
	

	22a.28 
	Ghi chú
	
	

	22a.29 
	Phương án tiêu hủy
	Khai rõ cách thức, phương pháp tiêu hủy
	

	22a.30 
	Thừi gian tiêu hủy
	Thời gian dự kiến tiêu hủy
	

	22a.31 
	Địa điểm tiêu hủy
	Địa điểm dự kiến tiêu hủy
	

	22a.32 
	Mã số Công ty thực hiện tiêu hủy
	Mã số thuế Công ty thực hiện tiêu hủy trong trường hợp thuê Công ty khác tiêu hủy hàng hóa
	

	22a.33 
	Tên Công ty thực hiện tiêu hủy
	Tên Công ty thực hiện tiêu hủy trong trường hợp thuê Công ty khác tiêu hủy hàng hóa
	

	22a.34 
	Số giấy phép
	Số/ngày giấy phép đối với trường hợp có giấy phép tiêu hủy.
	

	Mẫu số 22b
	Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX
	
	

	22b.1 
	Hải quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
	Mã đơn vị hải quan tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp báo cáo quyết toán.
	X

	22b.2 
	Mã đại lý hải quan
	Mã đại lý hải quan trong trường hợp thực hiện qua đại lý
	

	22b.3 
	Tên đại lý hải quan
	Tên đại lý hải quan trong trường hợp thực hiện qua đại lý
	

	22b.4 
	Mã người khai chứng từ
	Mã doanh nghiệp chế xuất
	

	22b.5 
	Tên người khai chứng từ
	Tên doanh nghiệp chế xuất
	

	22b.6 
	Thời kỳ báo cáo
	Quý, năm phát sinh lượng phế liệu, phế phẩm bán vào nội địa
	

	22b.7 
	Địa chỉ kho thuê
	Địa chỉ kho thuê bên ngoài DNCX
	

	22b.8 
	Tên hàng hóa
	Tên nguyên liệu, vật tư, thành phẩm gửi kho thuê bên ngoài DNCX: sử dụng thống nhất với tên nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khai báo trên tờ khai hải quan
	

	22b.9 
	Mã hàng hóa
	Mã nguyên liệu, vật tư, thành phẩm gửi kho thuê bên ngoài DNCX: sử dụng thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khai báo trên tờ khai hải quan
	

	22b.10 
	Đơn vị tính
	Mã đơn vị tính nguyên liệu, vật tư, thành phẩm: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính trên tờ khai hải quan
	

	22b.11 
	Số lượng nhập kho trong kỳ
	Số lượng hàng hóa nhập kho trong kỳ
	

	22b.12 
	Số chứng từ nhập kho trong kỳ
	Liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từ DNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.


	

	22b.13 
	Số lượng xuất kho trong kỳ
	Số lượng hàng hóa xuất kho trong kỳ
	

	22b.14 
	Số chứng từ xuất kho trong kỳ
	Liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từ DNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.
	

	22b.15 
	Tồn kho
	Số lượng hàng hóa tồn kho
	


l) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 25, 26, 27 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 25
	Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư gia công hoặc sản xuất xuất khẩu
	
	

	25.1
	Mã hải quan
	Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận yêu cầu báo cáo quyết toán.
	X

	25.2
	Mã tổ chức, cá nhân
	Mã thương nhân nộp báo cáo quyết toán.
	

	25.3
	Tên tổ chức, cá nhân
	Tên thương nhân nộp báo cáo quyết toán.
	

	25.4
	Loại hình báo cáo
	Khai loại hình gia công hoặc SXXK.
	

	25.5
	Ghi chú khác
	1. Bán thành phẩm được tạo ra từ nguyên liệu nhập khẩu chưa được thể hiện chi tiết tại biểu mẫu này, tổ chức, cá nhân theo dõi, lưu giữ và giải trình khi cơ quan hải quan kiểm tra tình hình sử dụng, báo cáo quyết toán hoặc khi tính thuế, tiêu thụ nội địa.

2. Các ghi chú khác.
	

	25.6
	Mã nguyên liệu
	Là mã của nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập - xuất - tồn kho, quản lý sản xuất. Lưu ý, sử dụng mã theo quản trị của doanh nghiệp khi khai báo trên tờ khai hải quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm thì phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã.
	

	25.7
	Tên nguyên liệu
	Tên nguyên liệu giống tên nguyên liệu đã khai trên tờ khai nhập khẩu.
	

	25.8
	Đơn vị tính
	Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan.
	

	25.9
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu tồn kho đầu kỳ
	Là lượng nguyên liệu vật tư tồn cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại
	

	25.10
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập trong kỳ
	Gồm lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm bán thành phẩm, thành phẩm để gắn với sản phẩm xuất khẩu thành sản phẩm đồng bộ) để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhập kho trong kỳ báo cáo; lượng nguyên liệu, vật tư nhận từ hợp đồng gia công khác chuyển sang; hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo (Hàng đang đi trên đường đã phản ánh vào kỳ này thì không phản ánh lại vào kỳ sau); nhập lại kho khi dư thừa trên dây chuyền sản xuất; nhập kho sau khi thuê gia công lại; lượng nguyên liệu, vật tư của DNCX không làm thủ tục hải quan.
	

	25.11
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu xuất kho trong kỳ báo cáo
	
	

	25.11.1
	Tái xuất
	Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng phải xuất trả đối tác ở nước ngoài, xuất sang nước thứ 3 hoặc xuất vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công cùng hoặc khác đối tác nhận gia công.
	

	25.11.2
	Chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ
	Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không được sử dụng vào sản xuất hàng xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại chỉ tiêu ghi chú và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).
	

	25.11.3
	Xuất kho để sản xuất
	Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đưa vào để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại.
	

	25.11.4
	Xuất kho khác
	Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế cấp bù do phần nguyên liệu, vật tư tiêu hao, hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất; xuất chuyển tiếp từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho mà chưa được chi tiết tại các chỉ tiêu 25.11.1, 25.11.2, 25.11.3 bao gồm nguyên liệu, vật tư thiếu hụt, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn, nguyên liệu, vật tư sử dụng cho sản phẩm tái nhập để tái chế, sửa chữa........
	

	25.12
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu tồn kho cuối kỳ
	Là lượng nguyên liệu tồn tại kho cuối kỳ báo cáo
	

	25.13
	Ghi chú
	- Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn...

- Các thông tin khác (nếu có)
	

	Mẫu số 26
	Báo cáo quyết toán nhập - xuất- tồn kho sản phẩm xuất khẩu
	
	

	26.1
	Mã hải quan
	Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận yêu cầu báo cáo quyết toán
	X

	26.2
	Mã tổ chức, cá nhân
	Mã thương nhân nộp báo cáo quyết toán
	

	26.3
	Tên tổ chức, cá nhân
	Tên thương nhân nộp báo cáo quyết toán
	

	26.4
	Loại hình báo cáo
	Khai loại hình gia công hoặc SXXK
	

	26.5
	Ghi chú khác
	Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa xuất kho thì ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu.
	

	26.6
	Mã sản phẩm
	Là mã của sản phẩm do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập – xuất – tồn kho. Lưu ý sử dụng mã sản phẩm theo quản trị doanh nghiệp để khai báo trên tờ khai xuất khẩu.
	X

	26.7
	Tên sản phẩm
	Tên sản phẩm xuất khẩu giống với mô tả hàng hóa đã khai trên tờ khai xuất khẩu
	

	26.8
	Đơn vị tính
	Là đơn vị tính của sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan. Tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	X

	26.9
	Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ
	Là lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại
	

	26.10
	Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ từ sản xuất, gia công lại
	Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo gồm sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất trong kỳ nhập kho thành phẩm; sản phẩm gia công lại; …
	

	26.10a
	Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ từ nguồn tái nhập
	Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo từ sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại;
	

	26.11
	Lượng sản phẩm xuất kho trong kỳ báo cáo
	
	

	26.11.1
	Lượng sản phẩm thay đổi mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ
	Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư từ nguồn nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại chỉ tiêu ghi chú và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).
	

	26.11.2
	Sản xuất sản phẩm xuất khẩu
	Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thực tế đã xuất kho để xuất khẩu.
	

	26.11.3
	Xuất kho khác
	Trong trường hợp xuất kho chưa được chi tiết tại các chỉ tiêu thông tin số 26.11.1, 26.11.2 bao gồm sản phẩm xuất kho để xuất khẩu nhưng chưa đăng ký tờ khai; xuất cho nghiên cứu sản phẩm, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn…
	

	26.12
	Lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ
	Là lượng sản phẩm tồn tại kho cuối kỳ báo cáo
	

	26.13
	Ghi chú
	- Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn...

- Các thông tin khác (nếu có)

- Trường hợp có sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại tại cột 7 thì liệt kê số tờ khai tái nhập.
	

	Mẫu số 27
	Định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu
	
	

	A
	Thông tin chung

	27.1
	Mã hải quan
	Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận bảng định mức. Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan- Đội thủ tục” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	X

	27.2
	Mã tổ chức, cá nhân
	Mã thương nhân gia công, SXXK hàng hóa
	

	27.3
	Tên tổ chức, cá nhân
	Tên thương nhân gia công, SXXK hàng hóa
	

	27.4
	Mã sản phẩm
	Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan
	

	27.5
	Tên sản phẩm
	Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan
	

	27.6
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.
	

	B
	Thông tin chi tiết nguyên liệu, vật tư sử dụng để sản xuất sản phẩm (các chỉ tiêu dưới đây có thể khai báo nhiều lần)

	27.7
	Mã nguyên liệu
	Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.

- Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền mã sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập (nếu có).
	

	27.8
	Tên nguyên liệu
	Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

- Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền tên sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập.
	

	27.9
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan
	

	27.10
	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất một sản phẩm

	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm.

Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư

=

Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu
Tổng số lượng sản phẩm thu được

Trong đó:

- Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dây chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

- Tổng số lượng sản phẩm thu được: là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức.
	

	27.11
	Ghi chú
	Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"; trường hợp nguyên liệu, vật tư thu hồi từ sản phẩm tái nhập điền "TH"; trường hợp sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điển "SPTN"
	


m) Bổ sung mẫu số 32 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 32
	Bản kê phương tiện chứa hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
	
	

	A
	Thông tin chung
	
	

	32.1
	Số tiếp nhận (bản kê)
	Hệ thống tự động cấp số tiếp nhận
	

	32.2
	Ngày tiếp nhận
	Hệ thống tự động cấp ngày tiếp nhận
	X

	32.3
	Mã người khai hải quan
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan
	

	32.4
	Tên, địa chỉ của người khai hải quan
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người khai hải quan

(2) Trường hợp thông tin người khai hải quan (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ
	

	32.5
	Cơ quan hải quan
	(1) Nhập mã cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập

(2) Tham khảo bảng mã cơ quan hải quan (Đội thông quan) trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	

	32.6
	Loại hình
	Nhập mã loại hình đề nghị:

“1”: Tạm nhập, tái nhập

“2”: Tạm xuất, tái xuất
	

	32.7
	Thời hạn đăng ký
	(1) Ngày tạm nhập hoặc tạm xuất (ngày phương tiện chứa hàng dự kiến đến cửa khẩu)

(2) Ngày tái xuất hoặc tái nhập dự kiến (ngày phương tiện chứa hàng dự kiến xuất cảnh)
	X

	32.8
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác (nếu có)
	

	B
	Thông tin phương tiện chứa hàng
	
	

	32.9
	Chủ sở hữu phương tiện chứa
	(1) Nhập mã chủ sở hữu tàu theo bảng “mã hãng vận chuyển” theo công bố tại website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn
(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện chứa hàng theo thông tin đăng ký

Trường hợp mã hãng vận chuyển nếu chưa được đăng ký trên hệ thống thì người khai hải quan cập nhập thông tin (bao gồm tên, địa chỉ) tại mục đăng ký “mã hãng vận chuyển” trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn
	X

	32.10
	Số ký hiệu phương tiện chứa hàng
	Nhập số container hoặc số ký mã hiệu phương tiện chứa hàng tạm nhập hoặc tạm xuất

Lưu ý: Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container/phương tiện chứa theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu (khai báo bằng chữ in hoa, phần chữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như .,- (/\=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…)
	

	32.11
	Kích thước và loại phương tiện chứa hàng
	Căn cứ loại phương tiện chứa hàng để nhập các mã sau:

“2”: container 20ft

“4”: container 40ft

“L”: container 45ft

“M”: container 48ft

“T”: Bồn chứa khí, chất lỏng

“9”: Loại khác
	X

	32.12
	Tình trạng chứa hàng
	Căn cứ thực tế tình trạng phương tiện chứa hàng tại thời điểm khai báo để nhập các mã sau:

“E”: rỗng

“F”: có chứa hàng
	X

	32.13
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác (nếu có)
	

	C
	Thanh khoản phương tiện chứa hàng
	
	

	32.14
	Mã hoạt động
	Nhập mã hoạt động đề nghị:

“1”: Tái nhập

“2”: Tái xuất
	

	32.15
	Số tiếp nhận
	Nhập số tiếp nhận đã được hệ thống cấp
	

	32.16
	Ngày đăng ký thanh khoản bản kê
	Nhập ngày đăng ký thanh khoản bản kê
	

	32.17
	Mã người khai hải quan
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan
	

	32.18
	Tên, địa chỉ của người khai hải quan
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người khai hải quan

(2) Trường hợp thông tin người khai hải quan (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ
	

	32.19
	Cơ quan hải quan
	(1) Nhập mã cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái xuất hoặc tái nhập

(2) Tham khảo bảng mã cơ quan hải quan (Đội thông quan) trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn
	

	32.20
	Số ký hiệu phương tiện chứa hàng
	(1) Hệ thống hỗ trợ xuất ra thông tin danh sách  container/phương tiện chứa hàng tạm nhập hoặc tạm xuất theo số bản kê
(2) Trường hợp hệ thống không hỗ trợ xuất ra thông tin phương tiện chứa tạm nhập hoặc tạm xuất thì người khai phải nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container/phương tiện chứa hàng cần thanh khoản theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu (khai báo bằng chữ in hoa, phần chữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,- (/\=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…)

Lưu ý: Hệ thống hải quan căn cứ số ký hiệu phương tiện chứa tái xuất hoặc tái nhập để tự động thanh khoản (trừ lùi với số ký hiệu phương tiện chưa thuộc bản kê tạm nhập hoặc tạm xuất) và lập báo cáo tình hình sử dụng, lưu giữ phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
	

	32.21
	Ngày tái xuất hoặc tái nhập
	Nhập ngày tái xuất hoặc tái nhập thực tế (ngày phương tiện chứa hàng xuất cảnh)
	


3. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:
a) Bổ sung mẫu số 09a/VBĐN/GSQL như sau:
Mẫu số 09a/VBĐN/GSQL  

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……., ngày …….. tháng ……. năm….…


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Hải quan …………………………..…...…....

Tên doanh nghiệp…………………..(Công ty); mã số thuế:………………

Địa chỉ:………………………………….………SĐT……………….……

Tờ khai vận chuyển độc lập số…………………ngày……………….đăng ký tại Hải quan…………………………………………………………..………

Căn cứ Điều 51 Thông tư số       /2025/TT-BTC ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được:

1. Chuyển tải lưu kho:   
2. Thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải:    
3. Đóng chung với hàng xuất khẩu:   
4. Địa điểm, thời gian:

	STT

 
	Địa điểm thực hiện/chặng vận chuyển    
	Thời gian dự kiến 

(Ngày/tháng/năm) 
	Phương tiện vận chuyển

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Đến
	Đi
	Loại (ô tô/xà lan/tàu thủy/tàu hỏa/tàu hỏa/máy bay/khác)
	Số hiệu PTVC
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chặng 1
	
	
	
	
	
	

	Chặng 2
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


Công ty….………………….…..cam kết thực hiện theo đúng quy định./.

	PHÊ DUYỆT CỦA HẢI QUAN CỬA KHẨU

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Hướng dẫn sử dụng: 

- Mục 1, 2, 3: Doanh nghiệp ghi chữ “X” vào ô theo nội dung đề nghị. Đối với nội dung không đề nghị thực hiện thì doanh nghiệp để trống. 

- Mục 4: Địa điểm thực hiện/chặng vận chuyển: trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều chặng vận chuyển khác nhau thì nhập tên, mã địa điểm lưu giữ hàng hóa theo từng chặng vận chuyển từ địa điểm nào đến địa điểm nào, ví dụ: chặng 1: Hải Phòng (03EES01) – Hồ Chí Minh (02CIS01), chặng 2: Hồ Chí Minh (02CIS01) – Cái Mép (51CIS20)

b) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL như sau:
Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







       






       





                     … ,ngày… tháng… năm……

THÔNG BÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT, NƠI LƯU GIỮ NL, VT, MMTB VÀ SP XUẤT KHẨU CỦA HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG, SXXK, DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT


Kính gửi: Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu…… 







I. Thông tin đơn vị:









1.Tên tổ chức/cá nhân: ……………………..





2. Mã số doanh nghiệp hiện thời:………………………

(Trường hợp dự án đầu tư của DNCX trước khi đi vào hoạt động sản xuất, chưa có mã số thuế thì không cần khai mục này)

3. Mã số doanh nghiệp trước khi thay đổi (nếu có):………

-
Tên tổ chức/cá nhân trước khi chuyển đổi:
……


-
Lý do chuyển đổi (sáp nhập, chia, tách, thay đổi mã số):…..


4. Địa chỉ trụ sở chính: ……….




Trụ sở thuộc quyền sở hữu của DN: (     Trụ sở thuê: (
5. Ngày kết thúc năm tài chính:



31/12 (;   31/3 (;   30/6 (;   30/9 (;   Khác:…….

6. Đại diện pháp luật:


-
Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:



- Số điện thoại:


7. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên):


-
Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:



-
Số điện thoại:










8. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc):







-
Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:


Nơi cấp:


-
Số điện thoại:










9. Doanh nghiệp là:


9.1.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: (
- Doanh nghiệp chế xuất: (; (Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục này)
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương GCNĐKĐT số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp

- Điều chỉnh lần thứ... ngày... tháng ...năm... (nếu có) 

- Tên nhà đầu tư thứ nhất:

- Nước của nhà đầu tư thứ nhất: Mã nước.... tên nước...

- Vốn đầu tư góp thực hiện dự án:........chiếm tỷ lệ.....%

- Tên nhà đầu tư thứ ....:

- Nước của nhà đầu tư thứ.....: Mã nước.... tên nước....

- Vốn đầu tư góp thực hiện dự án:........chiếm tỷ lệ.....%

9.2. Doanh nghiệp đầu tư trong nước: (
10. Đối với dự án đầu tư (bao gồm cả DNCX) (Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục này)
 - Địa điểm thực hiện dự án: ……….
Diện tích đất sử dụng:...............



- Trụ sở thuộc quyền sở hữu: (     Trụ sở thuê: (
- Thời điểm dự án bắt đầu xây dựng:

- Thời điểm dự án dự kiến chính thức đi vào hoạt động: 

- Thời hạn hoạt động của dự án từ ngày tháng năm.... đến ngày tháng năm....

11. Ngành nghề sản xuất:……(ghi theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy phép đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh)


- Ghi rõ ngành nghề sản xuất theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chứng từ tương đương

- Gia công cho thương nhân nước ngoài: (
- Sản xuất xuất khẩu: (
- DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (
- Hoạt động kinh doanh khác:…………………

- Mô tả quy trình sản xuất tổng quát:…..

12. Doanh nghiệp theo dõi nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm bằng:…….(ghi rõ phần mềm sử dụng hoặc cách thức quản lý, theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm tại doanh nghiệp)

13. Lịch sử kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nêu rõ một trong 02 trường hợp dưới đây):










- Cơ quan hải quan chưa kiểm tra: (



- Cơ quan hải quan đã kiểm tra: (
Số biên bản kiểm tra:……ngày, tháng, năm; Số kết luận kiểm tra…… ngày, tháng, năm….

14. Mã cơ quan hải quan dự kiến nộp báo cáo quyết toán:....


II. Nội dung:











A. Thông tin về cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm:

1. Thông tin về cơ sở sản xuất

1.1.  Địa chỉ CSSX  1:…………………………





- Mã cơ quan hải quan quản lý địa bàn CSSX 1: ......................................

- CSSX thuộc quyền sở hữu của DN: (; Thời hạn sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: .............
- CSSX thuê:
 (; Thời hạn thuê từ ngày…………đến ngày……


- Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị: ……………..         


- (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)


- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/tháng/ngày:
…………………………………




- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng với ngành hàng):












Da giày:

     (
May mặc:
    (
Điện tử, điện lạnh:
    (


Chế biến thực phẩm:   (
Cơ khí:
    (
Gỗ:


    (


Nhựa:


     (
Nông sản:
    (
loại khác:

    (



- Chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề:……………..…



1. 2. Địa chỉ CSSX  2:…………………………………………….....


Trường hợp có nhiều hơn một CSSX thì thông báo tương tự điểm 1.1 trên.

2. Thông tin về nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm (Không tổ chức sản xuất)

2.1. Địa chỉ nơi lưu giữ 1
:......................................................................................

- Tình trạng sử dụng: Còn sử dụng: (     ; Kết thúc sử dụng:  (
- Nơi lưu giữ thuộc quyền sở hữu của DN: (; Thời hạn sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: .............
- Nơi lưu giữ thuê:
 (; Thời hạn thuê từ ngày…………đến ngày……

- Diện tích:

- Công suất lưu giữ: 

2.2. Địa chỉ nơi lưu giữ 2: 

Trường hợp có nhiều hơn một nơi lưu giữ thì thông báo tương tự điểm 2.1 trên.

B. Tổng năng lực sản xuất sản phẩm (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX):








Trong 01 năm/quý/tháng/tuần/ngày, tổ chức cá nhân sản xuất được…………… sản phẩm.

C. Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX):……

D. Ngành hàng sản xuất chính (tích vào ô tương ứng):





Da giày:

     (
    May mặc:
    (
   Điện tử, điện lạnh:
    (



Chế biến thực phẩm: (
Cơ khí:
    (
Gỗ:


    (


Nhựa:


     (
Nông sản:
    (
loại khác:……….. 
    


E. Tình hình nhân lực (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX):









- Bộ phận quản lý:……………Người;



- Số lượng công nhân:………..Người 
G. Thông tin về cơ sở sản xuất thuê gia công lại

1. Đối tác nhận gia công lại 1:

a. Thông tin chung

- Tên đối tác nhận gia công lại:………..

- Mã số thuế đối tác nhận gia công lại:………………..

Đối tác nhận gia công lại là hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình: ( 

- Địa chỉ đối tác nhận gia công lại:………………….

- Gia công lại toàn bộ: (; Gia công công đoạn: (
- CSSX thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông: (
+ Sổ cổ đông của doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần (
+ Sổ đăng ký thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên ( 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương GCNĐKĐT số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp ….
+ Điều lệ về tổ chức hoạt động của đơn vị nhận gia công lại ( 

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (
Mô tả công đoạn thuê gia công lại cụ thể:………………………

- Số tiếp nhận hợp đồng thuê gia công lại: ................

Trường hợp hệ thống chưa hỗ trợ tiếp nhận hợp đồng thuê gia công lại, khai báo các thông tin sau:

- Hợp đồng thuê gia công lại số:…..ngày, tháng, năm

- Thời hạn hợp đồng thuê gia công lại:  

b.  Thông tin chi tiết:
 

-  Địa chỉ CSSX  1:…………………………





- Mã cơ quan hải quan quản lý CSSX 1:.......................

- CSSX thuộc quyền sở hữu của DN: (; 

- CSSX thuê:
 (, Thời hạn thuê từ ngày…………đến ngày……


- Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị:....... (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)


- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/tháng/ngày:
…………………………………




- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng với ngành hàng):












Da giày:

     (
May mặc:
    (
Điện tử, điện lạnh:
    (


Chế biến thực phẩm:  (
Cơ khí:
    (
Gỗ:


    (


Nhựa:


     (
Nông sản:
    (
loại khác:

    (



- Chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề:……………..…

2. Đối tác nhận gia công lại 2:

Trường hợp có nhiều hơn một đối tác nhận gia công lại thì thông báo tương tự điểm 1 trên

H. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động SXXK ủy thác nhập khẩu, ủy thác xuất khẩu

- Tên đối tác nhận ủy thác:………..

- Mã số thuế đối tác nhận ủy thác:………………..

- Địa chỉ đối tác nhận ủy thác:………………….

- Hợp đồng ủy thác số:…..ngày, tháng, năm

III. Về sự tuân thủ pháp luật:








Trong vòng 730 ngày, tổ chức cá nhân (tích vào ô tương ứng):




- Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế: 












Có 
(




Không

(


- Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế:






Có 
(  




Không

(




- Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán:


Có 
(




Không

(



Tổ chức/cá nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung cam kết trên. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên, Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện khai và cam kết lại.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN







                         (ký tên, đóng dấu)













Nơi nhận:


- - …

c)  Sửa đổi, bổ sung mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL như sau:

	Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tên tổ chức, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ               
	 
	 
	 
	 
	 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mã số thuế
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHẬP-XUẤT-TỒN KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU LOẠI HÌNH…

	Kỳ báo cáo: Từ ngày ……  đến ngày …… 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 STT 
	 Mã nguyên liệu, vật tư 
	 Tên nguyên liệu, vật tư 
	 Đơn vị tính 
	 Lượng NL, VT tồn kho đầu kỳ 
	 Lượng NL, VT nhập trong kỳ 
	 Lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu xuất kho trong kỳ 
	 Lượng NL, VT nhập khẩu tồn kho cuối kỳ 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	 Tái xuất 
	Chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ
	 Xuất kho để sản xuất 
	 Xuất kho khác 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(5)+(6)-(7)-(8) - (9) - (10)
	(12)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(13) NGƯỜI LẬP
	 
	(14) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

	  (Ký, ghi rõ họ tên)
	 
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	 

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú khác:
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Bán thành phẩm được tạo ra từ nguyên liệu nhập khẩu chưa được thể hiện chi tiết tại biểu mẫu này, tổ chức, cá nhân theo dõi, lưu giữ và giải trình khi cơ quan hải quan kiểm tra tình hình sử dụng, báo cáo quyết toán hoặc khi tính thuế, tiêu thụ nội địa.
2. Các ghi chú khác (nếu có)

	* Hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL:
	 

	1. Thông tin nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư được lập trên cơ sở quản lý theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên hệ thống sổ sách kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn nhập kho.

	2. Hướng dẫn chỉ tiêu lập báo cáo quyết toán:
	 

	Cột (2): Là mã của nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập - xuất - tồn kho, quản lý sản xuất. Lưu ý, sử dụng mã theo quản trị của doanh nghiệp khi khai báo trên tờ khai hải quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm thì phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã.

	Cột (4): Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan.

	Cột (5): Là lượng nguyên liệu, vật tư cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại; 
	 

	Cột (6): Gồm lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm bán thành phẩm, thành phẩm để gắn với sản phẩm xuất khẩu thành sản phẩm đồng bộ) để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhập kho trong kỳ báo cáo;  lượng nguyên liệu, vật tư nhận từ hợp đồng gia công khác chuyển sang; hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo; nhập lại kho khi dư thừa trên dây chuyền sản xuất; nhập kho sau khi thuê gia công lại; lượng nguyên liệu, vật tư của DNCX không làm thủ tục hải quan. 

	Cột (7): Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng phải xuất trả đối tác ở nước ngoài, xuất sang nước thứ 3 hoặc xuất vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công cùng hoặc khác đối tác nhận gia công.

	Cột (8): Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không được sử dụng vào sản xuất hàng xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại cột số 12 và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).

	Cột (9): Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đưa vào để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại.

	Cột (10): Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế cấp bù do phần nguyên liệu, vật tư tiêu hao, hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất; xuất chuyển tiếp từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho mà chưa được chi tiết tại các cột (7), (8), (9) bao gồm nguyên liệu, vật tư thiếu hụt, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn, nguyên liệu, vật tư sử dụng cho sản phẩm tái nhập để tái chế, sửa chữa....

	Cột (11): Là lượng nguyên liệu tồn kho tại cuối kỳ báo cáo.

	Cột (12): Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn... và các thông tin khác (nếu có)

	3. Chỉ tiêu (13), (14): Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, không tiếp nhận được báo cáo quyết toán thì phải điền đầy đủ thông tin tại ô này.



d)  Sửa đổi, bổ sung mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL như sau:

	Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tên tổ chức, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ               
	 
	 
	 
	 
	                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mã số thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHẬP - XUẤT - TỒN KHO SẢN PHẨM XUẤT KHẨU ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 
LOẠI HÌNH….

	Kỳ báo cáo: từ ngày          đến ngày

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Stt 
	 Mã sản phẩm xuất khẩu 
	 Tên sản phẩm xuất khẩu 
	 Đơn vị tính 
	 Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ 
	 Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ 
	Lượng sản phẩm xuất kho trong kỳ
	 Lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ theo sổ sách theo dõi 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	 Từ sản xuất, gia công lại,… 
	 Tái nhập do khách hàng trả lại 
	Lượng sản phẩm thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa
	 Lượng sản phẩm xuất khẩu 
	 Xuất kho khác 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11) = (5) +(6) + (7) -(8) -(9) - (10)
	(12)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(13) NGƯỜI LẬP
	 
	 
	(14) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

	 
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	 
	 
	  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	Ghi chú khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa xuất kho thì ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu số.... .
    Ví dụ: Hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai số …. chưa xuất kho.

	 
	2. Các ghi chú khác (nếu có)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Hướng dẫn lập Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL:

	1. Thông tin nhập – xuất – tồn sản phẩm được lập trên cơ sở quản lý theo dõi sản phẩm để xuất khẩu trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn.

	2. Hướng dẫn chỉ tiêu lập báo cáo quyết toán:

	Cột (2): Là mã của sản phẩm do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập – xuất – tồn kho. Lưu ý sử dụng mã sản phẩm theo quản trị doanh nghiệp để khai báo trên tờ khai xuất khẩu.

	Cột (4): Là đơn vị tính của sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan.

	Cột (5): Là lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại.

	Cột (6): Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo gồm sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất trong kỳ nhập kho thành phẩm; sản phẩm gia công lại;…

	Cột (7): Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo từ nguồn sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại;

	Cột (8): Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư từ nguồn nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại cột số 11 và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).

	Cột (9): Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thực tế đã xuất kho để xuất khẩu.

	Cột (10): Trong trường hợp xuất kho chưa được chi tiết tại các cột (7), (8) bao gồm sản phẩm xuất kho để xuất khẩu nhưng chưa đăng ký tờ khai; xuất cho nghiên cứu sản phẩm, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn…

	Cột (11): Là lượng sản phẩm tồn tại kho cuối kỳ báo cáo.

	Cột (12): Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn... và các thông tin khác (nếu có). Trường hợp có sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại tại cột 7 thì liệt kê số tờ khai tái nhập. 

	3. Chỉ tiêu (12), (13): Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, không tiếp nhận được báo cáo quyết toán thì phải điền đầy đủ thông tin tại ô này.


đ) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 16/ĐMTT/GSQL như sau:
	Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tên tổ chức, cá nhân
	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ               
	 
	 
	 
	 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
	 

	Mã số thuế
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĐỊNH MỨC THỰC TẾ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

	Kỳ báo cáo: từ ngày        đến ngày

	 
	 

	 Stt 
	 Mã sản phẩm xuất khẩu/nhập khẩu 
	 Tên sản phẩm xuất khẩu/nhập khẩu 
	 Đơn vị tính 
	 Nguyên liệu, vật tư  
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	 Mã 
	 Tên 
	 Đơn vị tính 
	 Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất một sản phẩm  
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	      1 
	 SP A 
	 Áo sơ mi 
	 cái 
	 V1 
	 Vải 100% cotton 
	 mét 
	 1,2 
	 

	
	
	
	
	 V1 
	 Vải 100% cotton 
	 mét 
	 0,3 
	 X 

	
	
	
	
	 K 
	 Dây kéo 
	 cái 
	1
	 X 

	
	
	
	
	 P 
	 Phấn 
	 viên 
	 
	 KXDĐM 

	      2 
	 ĐT001 
	 Điện thoại 001 
	 Cái 
	 MH 
	 Màn hình 
	 cái 
	1
	 TH 

	
	
	
	
	 P 
	 Pin 
	 cái 
	1
	 X 

	
	
	
	
	 C 
	 Chipset 
	 cái 
	1
	 

	
	
	
	
	 Cam 
	 Camera 
	 cái 
	1
	 

	      3 
	 ĐT002 
	 Điện thoại 002 
	 Cái 
	 ĐT001 
	 Điện thoại 001 
	 cái 
	1
	 SPTN 

	
	
	
	
	 MH 
	 Màn hình 
	 cái 
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(10) NGƯỜI LẬP
	(11) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

	  (Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hướng dẫn lập Mẫu số 16/ĐMTT-GSQL:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Cột (2): Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

	 Cột (3): Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

	Cột (4):  Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

	Cột (5): Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan. Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền mã sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập (nếu có).

	Cột (6): Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền tên sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập.

	Cột (7): Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

	Cột (8): Lượng nguyên liệu, vật tư thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm.
Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư = Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu chia cho tổng số lượng sản phẩm thu được.
Trong đó:
- Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dầy chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
- Tổng số lượng sản phẩm thu được: là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức.

	Cột (9): Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"; trường hợp nguyên liệu, vật tư thu hồi từ sản phẩm tái nhập điền "TH"; trường hợp sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điển "SPTN".

	2. Chỉ tiêu (10), (11): Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, không tiếp nhận được báo cáo quyết toán thì phải điền đầy đủ thông tin tại ô này.


e) Bổ sung mẫu số 18b/THHH/GSQL như sau:
Mẫu số 18b/THHH/GSQL
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số:………………

V/v thông báo phương án tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, bán thành phẩm; thành phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ………, ngày….. tháng…….năm ……….


Kính gửi: Chi cục Hải quan ….......   

Hiện nay, Công ty chúng tôi, mã số thuế: ….. có địa chỉ…, điện thoại… fax…có phát sinh lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa; bán thành phẩm; thành phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm phải tiêu hủy, cụ thể như sau:

I. Danh sách hàng hóa đề nghị tiêu hủy

1. Danh sách nguyên liệu, vật tư 

	STT
	Tên nguyên liệu, vật tư
	Mã nguyên liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


2. Danh sách bán thành phẩm, thành phẩm 
	STT
	Tên bán thành phẩm, thành phẩm
	Mã bán thành phẩm, thành phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


3. Danh sách máy móc, thiết bị 
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Số tờ khai nhập khẩu/ mã loại hình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


4. Danh sách phế liệu

	STT
	Tên phế liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


5. Danh sách phế phẩm
	STT
	Tên phế phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


6. Danh sách loại hàng hóa khác
	STT
	Tên hàng hóa
	Mã hàng hóa (nếu có)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


II. Phương án tiêu hủy

- Phương án tiêu hủy hàng hóa:…..ghi rõ cách thức, phương pháp tiêu hủy.

- Thời gian tiêu hủy:……..

- Địa điểm tiểu hủy:………

- Công ty thực hiện tiêu hủy:……...ghi rõ mã số thuế, tên, địa chỉ Công ty thực hiện tiêu hủy trong trường hợp thuê Công ty khác tiêu hủy hàng hóa. 

- Số Giấy phép:……Ngày giấy phép:……..ghi số/ngày giấy phép đối với trường hợp có giấy phép tiêu hủy. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                 (ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cục Hải quan:

Trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân, Lãnh đạo Chi cục phê duyệt ý kiến. 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

(ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu)

g) Bổ sung mẫu số 18c/GSTH/GSQL như sau:
Mẫu số 18c/GSTH/GSQL
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)


Số: ........................../BB-HC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN GIÁM SÁT TIÊU HỦY
Hôm nay, hồi ......giờ..........phút.......ngày.........tháng......năm.........................

Đại diện cơ quan hải quan gồm:

1/ Ông (bà): .................... Chức vụ:................. Đơn vị.....................................

2/ Ông (bà): .................... Chức vụ:................. Đơn vị......................................

Đại diện tổ chức, cá nhân gồm:

1/Ông(bà): ........ Năm sinh.......................Quốc tịch........................................

Chức danh:....................................... Công ty ..................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Giấy CCCD/Hộ chiếu số: ......................Ngày cấp: ..........Nơi cấp:................

2/........................................................................................................................

Người chứng kiến (nếu có) gồm:

1/ Ông (bà): .................... Chức vụ:................. Đơn vị.....................................

2/ Ông (bà): .................... Chức vụ:................. Đơn vị......................................

Tiến hành giám sát quá trình tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, bán thành phẩm, thành phẩm, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm theo đề nghị của ......... (1)
Nội dung ghi nhận quá trình giám sát tiêu hủy (trong đó ghi nhận tình trạng niêm phong khi nhận bàn giao hàng hóa để giám sát tiêu huỷ áp dụng đối với trường hợp khác địa bàn giám sát tiêu huỷ; tình trạng hàng hóa theo Thông báo tiêu hủy theo mẫu số 18b/THHH/GSQL Phụ lục V và các nội dung khác liên quan):...........................................................................................................................………………………………………………………………………………….
Biên bản kết thúc vào hồi ......................................................................................
Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........tờ, có nội dung và giá trị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (2):..................../.                                                                            
	NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC(3)
(Ký, ghi rõ họ tên) 
	NGƯỜI THAM GIA GIÁM SÁT(4)
(Ký, ghi rõ họ tên)


              NGƯỜI CHỨNG KIẾN
                   (Ký, ghi rõ họ tên)
h) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 21/BKVC/GSQL như sau:

Mẫu số 21/BKVC/GSQL 

BẢN KÊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH/TRUNG CHUYỂN

(Bản người khai hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển:

2. Phương tiện vận tải: 
- Tên, số hiệu, chuyến...................................................

- Ngày nhập cảnh:....../......../.......... 

- Cảng dỡ hàng.......................................................................................................

3. Giấy phép quá cảnh (nếu có):............................................................................

4. Số, ngày giấy phép, hiệu lực (nếu có):...............................................................

	STT
	I. PHẦN KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT CẢNG

	
	Số vận đơn
	Tổng số cont
	Số hiệu, loại cont, số seal hãng tàu
	Tên hàng
	Mã HS
	Số lượng
	Tên, địa chỉ  người xuất khẩu
	Tên, địa chỉ  người nhập khẩu
	Tên PTVT
	Ngày xuất cảnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày..... tháng..... năm.....
 (Ký tên, đóng dấu)


	II. XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP



Hướng dẫn sử dụng: 

- Cột 8:  Khai báo tên, địa chỉ của người xuất khẩu hàng hóa quá cảnh, trung chuyển theo nguyên tắc 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn). Ví dụ: ABC Co.,Ltd 123 Main Street, San Francisco, CA 94105, US

- Cột 9 : Khai báo tên, địa chỉ của người nhập khẩu hàng hóa quá cảnh, trung chuyển theo nguyên tắc 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn) theo tiêu chuẩn ISO 3166-1. Ví dụ:  ABC Co.,Ltd 1-3-2 Kasumigaseki, Chiyod-ku, Tokyo, 100-8919, JP
i) Bổ sung mẫu số 41/TTPTĐB/GSQL như sau:
Mẫu số 41/TTPTĐB/GSQL
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số:………………

V/v thông tin phương tiện tại file đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ………, ngày….. tháng…….năm ……….


THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN TẠI FILE ĐÍNH KÈM TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU

	STT
	Nhãn hiệu
	Tên thương mại
	Màu xe
	Số khung
	Số động cơ
	Dung tích xi lanh
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Tình trạng xe
	Mô tả khác

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- - …


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(ký tên, đóng dấu)


k) Bổ sung mẫu số 41a/VBPH/KĐHQ như sau
Mẫu số 41a/VBPH/KĐHQ
	CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	              Số:        
V/v khảo sát thực tế …
	….., ngày….  tháng …. năm ….


Kính gửi: - Tên CQ Hải quan yêu cầu PTPL/KTĐG

                                        - Tên Doanh nghiệp…

Ngày …., Đội Kiểm định… đã tiếp nhận Phiếu yêu cầu PTPL/KTĐG…kiêm biên bản lấy mẫu số…..của …. (tên cơ quan hải quan gửi yêu cầu), thuộc tờ khai số …. ngày….. .


Mặt hàng có tên khai báo:……..

Lý do khảo sát: ……. (nêu rõ lý do cần khảo sát và nội dung chính của việc khảo sát)…..

Căn cứ Thông tư số ….. Đội Kiểm định… đề nghị ….(cơ quan hải quan gửi yêu cầu)… và doanh nghiệp…phối hợp khảo sát thực tế ……tại ………..

Thời gian: …………………………………………………………………

Đầu mối liên hệ: đ/c…. số điện thoại……
Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chi cục Kiểm định hải quan (để b/c
);

- Lưu: …
	ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)




l) Bổ sung mẫu số 42/MBB/KĐHQ như sau:
Mẫu số 42/MBB/KĐHQ

	CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	….., ngày….            tháng …. năm ….


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Về việc khảo sát thực tế……………………….)

Thực hiện công văn số… của Đội Kiểm định hải quan… về việc khảo sát thực tế….. tại ……

Hôm nay, hồi ......giờ..........phút.......ngày.........tháng......năm............
Chúng tôi gồm: 

I. Đội kiểm định hải quan…

1. Ông/bà:……….Chức vụ…. đơn vị………………………

2. Ông/bà:……….Chức vụ…. đơn vị……………………

II. Cơ quan hải quan yêu cầu PTPL/KTĐG

1. Ông/bà:……….Chức vụ…. đơn vị……………………

2. Ông/bà:……….Chức vụ…. đơn vị……………………

III. Doanh nghiệp…

1. Ông/bà:………………….Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………

    Chức vụ….. đại diện……

1. Ông/bà:………………….Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………

    Chức vụ….. đại diện……

IV. Nội dung làm việc

……………………………………………………………………………

V. Kết luận làm việc

……………………………………………………………………………

Biên bản đã được thông qua vào hồi… và được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

	Đội Kiểm định hải quan…
	          CQ hải quan yêu cầu PTPL/KTĐG

	(Ký, ghi rõ họ tên)


	(Ký, ghi rõ họ tên)
Doanh nghiệp…

                    (Ký, ghi rõ họ tên)


m) Bổ sung mẫu số Mẫu 43-KQKTĐG/KĐHQ như sau:







Mẫu 43-KQKTĐG/KĐHQ
	CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	          Số: ………../TB - ….
	……., ngày …… tháng ….. năm ……


 

THÔNG BÁO
Về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Tên hàng theo khai báo: ……………………………………………………………….
2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: …………………………………………………………
3. Số, ngày tờ khai hải quan: . …………………………………………………………..
4. Đơn vị yêu cầu kiểm tra:. …………………………………………………………….
5. Phiếu yêu cầu kiểm tra kiêm biên bản lấy mẫu: Số... ngày... tháng... năm….
6. Phiếu tiếp nhận yêu cầu kiểm tra: Số... ngày..... tháng...... năm.....
7. Kết quả kiểm tra:………. ……………………………………………………………
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

	
Nơi nhận:
- Cơ quan hải quan gửi yêu cầu

- Chi cục KĐHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, Đội KĐ…

	ĐỘI TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú:
- Thông báo kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

- Tài liệu tham khảo: ……………………………………………………………
n) Bổ sung mẫu số 44-PYCKT/KĐHQ như sau:









Mẫu số 44-PYCKT/KĐHQ
	HẢI QUAN …
TÊN CƠ QUAN HẢI QUAN YÊU CẦU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ……………
	……….., ngày … tháng … năm …..


PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN KIÊM BIÊN BẢN LẤY MẪU
Kính gửi:…………………………………

1. Tên hàng theo khai báo: ...................................................................................

2. Mã số hàng hóa theo khai báo: .........................................................................

3. Số tờ khai hải quan: ……………… ngày …………. tháng ……… năm .......
4. Số giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có)...... ngày...... tháng …... năm .......

5. Đơn vị XK, NK .................................................................................................

6. Ngày lấy mẫu: ……………………… Địa điểm lấy mẫu: ...............................

7. Người lấy mẫu:

- Công chức hải quan 1: ........................................................................................

- Công chức hải quan 2: ........................................................................................

- Đại diện người khai hải quan: ............................................................................

8. Đặc điểm và quy cách đóng gói mẫu: ..............................................................

9. Số lượng mẫu/Chi tiết mẫu (kích thước): .........................................................
10. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc kiểm tra toàn bộ) …………………………………………………………………

11. Mẫu đã được niêm phong hải quan số: ............................................................

12. Hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa (trường hợp khai tờ khai giấy): Có □ Không □

(2) Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL tại Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Có □ Không □

(3) Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm: Có □ Không □

 (Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần sản phẩm thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do và chỉ thị hoặc văn bản yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung nhưng người khai hải quan không thực hiện)

(4) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có, ghi rõ loại giấy tờ):

..................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Nội dung tiêu chí kỹ thuật yêu cầu kiểm tra: (ghi rõ các tiêu chí cần phân tích…)
................................................................................................................................

14. Người khai hải quan yêu cầu lấy lại mẫu: Có □ Không □

Tên người được ủy quyền nhận lại mẫu: ...............................................................

	(15) ĐẠI DIỆN NGƯỜI
KHAI HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)
	ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- Lập thành hai bản (1 bản lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản gửi trong hồ sơ phân tích).
- (15) Trường hợp vắng mặt đại diện người khai hải quan khi lấy mẫu thì phải có chữ ký của người chứng kiến là: hoặc cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi trong trường hợp doanh nghiệp vắng mặt;
o)  Bổ sung mẫu số  45-BBTM/KĐHQ như sau:









Mẫu số  45-BBTM/KĐHQ
	CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Số: ………./KĐ-NV
	………., ngày     tháng     năm
	


BIÊN BẢN TRẢ LẠI MẪU 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

 TẠI CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

Đội Kiểm định hải quan … quyết định trả lại mẫu đã kiểm tra tiêu chí kỹ thuật như sau:

- Thời gian trả lại mẫu: …….. giờ …….. ngày ………. tháng ……. năm ............

- Tên mẫu trả lại (theo khai báo): ................ niêm phong hải quan……..

- Số tờ khai hải quan: ………………. 

- Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật số: ...........

- Số lượng mẫu trả lại: .......................................

- Tình trạng mẫu:…………………………..

- Đơn vị đề nghị trả lại mẫu: ...............................

- Công văn đề nghị trả lại mẫu số: ………… Ngày.... tháng.... năm ....................

- Người nhận lại mẫu (họ tên, thông tin CCCD hoặc hộ chiếu, tên doanh nghiệp, cơ quan xin nhận lại mẫu): ........................................

- Giấy ủy quyền nhận lại mẫu (nếu có): …………Ngày.... tháng.... năm ..............

- Người trả lại mẫu: ..........................

- Lưu ý:……………………………………………………………………………

Chủ hàng nhất trí với kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật số … và cam đoan đã nhận lại mẫu, không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật đối với mẫu hàng này sau khi đã được nhận lại mẫu.

	NGƯỜI NHẬN LẠI MẪU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI TRẢ LẠI MẪU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Công văn đề nghị trả lại mẫu ghi rõ tên người nhận lại mẫu, thông tin CCCD hoặc hộ chiếu và nội dung cam đoan nêu trên;
- Giấy ủy quyền nhận lại mẫu áp dụng cho đại lý hải quan hoặc trường hợp chủ hàng quyết định ủy quyền cho một đại diện hợp pháp để nhận lại mẫu.
p) 
Bổ sung mẫu số  46-BBTM/GĐTN như sau:
	HẢI QUAN…

TÊN CQ HQ TRẢ MẪU…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	               Số:        / KĐ-NV
	….., ngày…. tháng …. năm ….




BIÊN BẢN TRẢ LẠI MẪU 

GIÁM ĐỊNH/THỬ NGHIỆM LƯU TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN

   Hải quan … quyết định trả lại mẫu đã gửi Giám định/Thử nghiệm như sau:

- Thời gian trả lại mẫu: …….. giờ …….. ngày ………. tháng ……. năm ............

- Tên mẫu trả lại (theo khai báo): ................ niêm phong hải quan……..

- Số tờ khai hải quan: ………………. 

- Số lượng mẫu trả lại: .......................................

- Tình trạng mẫu:…………………………..

- Đơn vị đề nghị trả lại mẫu: ...............................

- Công văn đề nghị trả lại mẫu số: ………… Ngày.... tháng.... năm ....................

- Người nhận lại mẫu (họ tên, thông tin CCCD hoặc hộ chiếu, tên doanh nghiệp, cơ quan xin nhận lại mẫu):
.................................................................................................................................
- Giấy ủy quyền nhận lại mẫu (nếu có): …………Ngày.... tháng.... năm ..............

- Người trả lại mẫu: ................................................................................................

- Lưu ý:……………………………………………………………………………
Chủ hàng công nhận việc sử dụng kết quả giám định, thử nghiệm của cơ quan hải quan và cam đoan đã nhận lại mẫu, không khiếu nại, khiếu kiện về quyết định của cơ quan hải quan. 

	NGƯỜI NHẬN LẠI MẪU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI TRẢ LẠI MẪU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Công văn đề nghị trả lại mẫu ghi rõ tên người nhận lại mẫu, thông tin CCCD hoặc hộ chiếu và nội dung cam đoan nêu trên;
- Giấy ủy quyền nhận lại mẫu áp dụng cho đại lý hải quan hoặc trường hợp chủ hàng quyết định ủy quyền cho một đại diện hợp pháp để nhận lại mẫu.
4. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung mẫu 01/XĐTMS/TXNK như sau:









Mẫu 01/XĐTMS/NVTHQ
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

	Số: ....../.....
	........, ngày.... tháng.... năm.... 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xác định trước mã số


Kính gửi:.............

A. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số
	1. Tên:

	2. Địa chỉ: 

	3. Điện thoại:
	4. Fax:

	5. Mã số thuế:


B. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số

	6. Tên thương mại: 

	7. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 

	8. Ký, mã hiệu, chủng loại:
	9. Nhà sản xuất:


C. Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số 

	10. Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

	11. Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

	12. Hàm lượng tính trên trọng lượng:

	13. Thông số kỹ thuật:

	14. Quy trình sản xuất:

	15. Công dụng theo thiết kế:

	16. Các thông tin khác về hàng hóa:
a) Trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Có □       Không □
Trường hợp đánh dấu vào ô “có”, đề nghị nêu cụ thể mã số, số văn bản hướng dẫn, số văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra về việc đang thụ lý hồ sơ liên quan đến hàng hóa. 

b) Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: 


D. Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số

	17. Mẫu hàng hóa: 
	Có □ 
     Không □

	18. a) Catalogue □
	b) Hình ảnh □

	19. Tài liệu kỹ thuật
	Có □ 
     Không □

	20. Chứng thư giám định đối với mẫu hàng đề nghị xác định trước mã số cần phải sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng.
	Có □ 
     Không □

	21. Tài liệu có liên quan, ghi rõ loại tài liệu (nếu có)
	Có □      
Không □


Đ. Ý kiến của tổ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác định trước

	22. Mã số đề nghị (theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam): 

	23. Cơ sở đề nghị:


.......... (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số) cam đoan:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa cung cấp cho cơ quan hải quan để thực hiện xác định trước mã số./. 

E. Nội dung khác (nếu có):
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

b) Bổ sung mẫu 01a-TB XDTMS như sau:

          








Mẫu 01a-TB XDTMS

         BỘ TÀI CHÍNH
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CỤC HẢI QUAN

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:                     /TB-CHQ

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..
THÔNG BÁO 

Về kết quả xác định trước mã số 


CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan….; 


Căn cứ Nghị định số …;


Căn cứ Thông tư số …;


Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số ......... ngày…. do ..... (tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế...................... cung cấp;


Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế hải quan,



Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

	1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:



	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số (bao gồm hình ảnh hàng hóa (nếu có)):


	3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:

thuộc mã số……………..………… tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


Thông báo này có hiệu lực ……

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để ...... (tên tổ chức, cá nhân) biết và thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- …(tên tổ chức, cá nhân)

(địa chỉ…);

- Các chi cục hải quan khu vực (để thực hiện);

- Chi cục Kiểm định hải quan; 

- Cổng thông tin điện tử Hải quan; 

- Lưu: VT, ….. (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ) (3b).                        
	CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)




* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với hàng hóa nêu tại Thông báo này của tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.                      
c) Sửa đổi, bổ sung mẫu 01b -Thay the XDTMS như sau:









Mẫu 01b -Thay the XDTMS

         BỘ TÀI CHÍNH
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CỤC HẢI QUAN

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:                    /TB- CHQ
       Hà Nội, ngày … tháng … năm …..
THÔNG BÁO 

Về sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả xác định trước mã số 





CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan….; 


Căn cứ Nghị định số …;


Căn cứ Thông tư số …;


Trên cơ sở đề nghị của ..... (tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế...................... tại công văn số… ngày…;


Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan thông báo:


1. Sửa đổi Thông báo kết quả xác định trước mã số số… ngày… của Cục trưởng Cục Hải quan như sau (Chi tiết nội dung sửa đổi và không sửa đổi tại Thông báo đã ban hành): 
	1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:



	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số (bao gồm hình ảnh hàng hóa (nếu có)):


	3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:

thuộc mã số……………..………… tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


2. Thông báo này thay thế Thông báo số … ngày… của Cục trưởng Cục Hải quan và có hiệu lực ……

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để ...... (tên tổ chức, cá nhân) biết và thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- …(tên tổ chức, cá nhân)

(địa chỉ…);

- Các Chi cục hải quan khu vực (để thực hiện);

- Chi cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan;

- Lưu: VT, ….. (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ) (3b).                        
	CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)




* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với hàng hóa nêu tại Thông báo này của tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.                      
d) Sửa đổi, bổ sung mẫu 01c -Huy XDTMS như sau:

Mẫu 01c -Huy XDTMS

         BỘ TÀI CHÍNH
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CỤC HẢI QUAN

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:                    /TB- CHQ
      Hà Nội, ngày … tháng … năm ….
THÔNG BÁO 

Về hủy Thông báo kết quả xác định trước mã số 





CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan…; 


Căn cứ Nghị định số …;


Căn cứ Thông tư số …;


Trên cơ sở đề nghị của ..... (tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế...................... tại công văn số… ngày…;


Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan thông báo:


1. Hủy Thông báo kết quả xác định trước mã số số… ngày… của Cục trưởng Cục Hải quan như sau: 
	1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:



	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số (bao gồm hình ảnh hàng hóa (nếu có)):


	3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 
Ký, mã  hiệu, chủng loại: 

Nhà sản xuất:

thuộc mã số……………..………… tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


2. Thông báo này có hiệu lực ……

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để ...... (tên tổ chức, cá nhân) biết và thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- …(tên tổ chức, cá nhân)

(địa chỉ…);

- Các chi cục hải quan khu vực (để thực hiện);

- Chi cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan;

- Lưu: VT, ….. (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ) (3b).                        
	CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)




* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với hàng hóa nêu tại Thông báo này của tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.                      
đ) Sửa đổi, bổ sung mẫu 02A/TB-NVTG/TXNK như sau:









Mẫu số 02A/TB-NVTG/NVTHQ
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VB

Số:......./TB-tên viết tắt của cơ quan ban hành VB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày.... tháng.... năm....


THÔNG BÁO

Về việc nghi vấn trị giá khai báo

Kính gửi: Công ty.... (ghi tên người nhập khẩu, mã số thuế, địa chỉ). 

Căn cứ Nghị định số ...;

Căn cứ Thông tư số …;

Cơ quan hải quan.................... đã kiểm tra trị giá khai báo của hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai hải quan.... số..... ngày.... cơ sở nghi vấn và trị giá hải quan do cơ quan hải quan dự kiến xác định như sau:

	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Trị giá khai báo

(USD)
	Cơ sở nghi vấn trị giá khai báo
	Trị giá hải quan do cơ quan hải quan dự kiến
xác định (USD)
	Phương pháp xác định trị giá hải quan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


Hình thức tham vấn:…

Cơ quan hải quan .... thông báo để quý Công ty biết và thực hiện quyền tham vấn theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- …;

- Lưu: VT, (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ)(3b).
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

- Cột 6: Cơ quan hải quan phải ghi rõ cơ sở nghi vấn trị giá khai báo theo đúng quy định tại Thông tư này.

e) Sửa đổi, bổ sung mẫu 02B/TB-TGHQ/TXNK như sau:











Mẫu 02B/TB-TGHQ/NVTHQ
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VB

Số: ……./TB- tên viết tắt cơ quan ban hành văn bản
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày….tháng….năm….


THÔNG BÁO

Về trị giá hải quan


Kính gửi: Công ty….. (ghi tên người nhập khẩu, mã số thuế, địa chỉ).

Căn cứ Nghị định số ...;
Căn cứ Thông tư số ….

Trên cơ sở Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo và kết quả tham vấn tại Biên bản số... /Thông báo kết quả tham vấn gián tiếp số…;
Cơ quan hải quan………………thông báo:

1. Người khai hải quan đồng ý với mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan xác định đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu số...... ngày........... , cụ thể:

	Stt
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Xuất xứ 
	Đối tác xuất khẩu/ nhập khẩu
	Điều kiện mua bán 
	Điều kiện giao hàng
	Trị giá khai báo (USD)
	Trị giá do cơ quan hải quan xác định

(USD)
	Phương pháp xác định trị giá hải quan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu số...... ngày...... cụ thể:

	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Xuất xứ
	Đối tác xuất khẩu/ nhập khẩu
	Điều kiện mua bán
	Điều kiện giao hàng
	Trị giá khai báo

(USD)
	Cơ sở bác bỏ trị giá khai báo
	Trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định

(USD)
	Phương pháp xác định trị giá hải quan

	  (1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Chấp nhận trị giá khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu số...... ngày..........., cụ thể:

	Stt
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Xuất xứ
	Đối tác xuất khẩu/ nhập khẩu
	Điều kiện mua bán
	Điều kiện giao hàng
	Trị giá

khai báo (USD)

	  (1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Thông báo được áp dụng cho các lần xuất khẩu/ nhập khẩu tiếp theo, có hiệu lực áp dụng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày … và áp dụng tại Chi cục Hải quan khu vực … 

(Áp dụng cho trường hợp đề nghị áp dụng kết quả tham vấn một lần, sử dụng nhiều lần).

Cơ quan hải quan ... thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- …;

- Lưu: VT, (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ)(3b).
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


g) Bổ sung mẫu số 02C/TB-TVGT/NVTHQ như sau:








Mẫu số 02C/TB-TVGT/NVTHQ
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VB
Số:......./TB-tên viết tắt của cơ quan ban hành VB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày.... tháng.... năm....


THÔNG BÁO
Về kết quả tham vấn gián tiếp trị giá hải quan

đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu


Kính gửi: Công ty….. (ghi tên người nhập khẩu, mã số thuế, địa chỉ).

Căn cứ Nghị định số ...;

Căn cứ Thông tư số ...;

Căn cứ nội dung Công ty trả lời tại…, các chứng từ, tài liệu Công ty bổ sung qua Hệ thống, gồm: (Bảng kê nếu có). 

Cơ quan hải quan………………...thông báo kết quả tham vấn gián tiếp trị giá hải quan như sau:
· Chưa đủ cơ sở bác bỏ/Bác bỏ trị giá khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại tờ khai hải quan số … ngày … đăng ký tại …. (nêu rõ căn cứ bác bỏ, với mức giá dự kiến xác định, phương pháp dự kiến xác định). 

Cơ quan hải quan…..thông báo để Công ty …… được biết./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …;
- Lưu: VT, (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ)(3b).
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




h) Bổ sung mẫu số 02D/TB-TVML/NVTHQ như sau:








Mẫu số 02D/TB-TVML/NVTHQ
        CỤC HẢI QUAN
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC HẢI QUAN KV….                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 

             ……, ngày …. tháng ….  năm.....
THÔNG BÁO 

Về việc hủy bỏ sử dụng kết quả tham vấn một lần, sử dụng nhiều lần

tại Thông báo Trị giá hải quan


Căn cứ Nghị định số ...;

Căn cứ Thông tư số ...;


Cơ quan hải quan… thông báo hủy bỏ việc sử dụng kết quả tham vấn một lần, sử dụng nhiều lần tại các thông báo sau đây:

	STT
	Số thông báo trị giá
	Ngày ban hành
	Lý do hủy bỏ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	


Cơ quan hải quan … thông báo để ......(tên tổ chức, cá nhân) biết và thực hiện./.


	Nơi nhận:
- …(tên tổ chức, cá nhân)
(địa chỉ…);
- …;
- Lưu: VT, (đơn vị XL)-(CV xử  lý hồ sơ)(3b).

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)




i) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 34/CVXNHT/NVTHQ như sau:
Mẫu số 34/CVXNHT/NVTHQ

	 TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN


Số:....../........
V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng... năm...


Kính gửi: Chi cục Hải quan khu vực/đơn vị Hải quan.

Căn cứ Khoản.... Điều... Thông tư số....... ngày........ của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền


Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):


Địa chỉ liên hệ:


Điện thoại liên hệ:


Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực/đơn vị Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty...../Chi nhánh Công ty....., mã số thuế (hồ sơ kèm theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế


(Ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác........)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,...
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
Hồ sơ Công ty gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;

- Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty). 

k) Bổ sung mẫu số 35/ĐNHT/NVTHQ như sau:
	
	                                      Mẫu số: 35/ĐNHT/NVTHQ

	TÊN TỔ CHỨC(1)


Số .../...

V/v đề nghị hoàn thuế ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        …, ngày... tháng... năm…


Kính gửi: …………………(2) 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn thuế

1. Tên người nộp thuế: …………………

	Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cước công dân/Hộ chiếu số: … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …   

Quốc tịch: …………………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………..                Fax (nếu có): …            Email (nếu có): …

2. Tên người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác: …………………

	Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cước công dân/Hộ chiếu số: … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …

Quốc tịch: ………………… 

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………..                Fax (nếu có): …            Email (nếu có): …

Hợp đồng đại lý hải quan số: …………                        ngày …………

II. Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

1. Thông tin về tiền thuế đề nghị hoàn trả:

Đơn vị: VNĐ

	STT
	Loại thuế
	Thông tin 

tờ khai hải quan/tờ khai hải quan bổ sung
	Thông tin 

Quyết định ấn định thuế
	Số tiền thuế đã nộp vào tài khoản
	Số tiền thuế đề nghị

	
	
	Số 

tờ khai
	Ngày 

tờ khai
	Số Quyết định
	Ngày Quyết định
	Thu Ngân sách Nhà nước
	Tài khoản tiền gửi
	Bù trừ số tiền thuế, thu khác còn nợ
	Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp
	Hoàn trả trực tiếp

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	
	
	


(Bằng chữ:…)

2. Lý do đề nghị hoàn thuế: …………………(3) 

3. Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế:

3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng: 

           Có, số chứng từ thanh toán: …………………

           Không. 

3.2. Việc sử dụng, gia công, chế biến:

           Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

           Đã qua sử dụng, gia công, chế biến.

3.3. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất:

a) Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam: …………………

b) Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa: ………………… 

c) Thực hiện theo hình thức thuê:

           Có.

           Không.

d) Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn: (4)
           Có.

           Không. 

4. Hình thức hoàn trả:

4.1. Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ (cột 9) thuộc tờ khai hải quan số… ngày…

4.2. Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp (cột 10) thuộc tờ khai hải quan số… ngày…

4.3. Hoàn trả trực tiếp (cột 11):

	Số tiền hoàn trả:
	Bằng số: …………………

Bằng chữ: …………………

	Trong đó:
	Chuyển khoản: Tài khoản số: …………   Tại Ngân hàng (Kho bạc Nhà nước) …………

 Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước …………


Hồ sơ, tài liệu kèm theo: …………………(5)
Tổ chức/cá nhân cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN
	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

	Họ và tên:...
	Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

	Chứng chỉ hành nghề số:...
	


Ghi chú:

(1) Đối với cá nhân: Bỏ trống.

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế.

(3) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng.

(4) Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất khi tạm nhập giá tính thuế nhập khẩu được tính trên giá đi thuê, đi mượn thì không thuộc các trường hợp được hoàn thuế.

(5) Liệt kê tài liệu kèm theo.

(6) Mẫu này thay thế mẫu số 03/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
l) Bổ sung mẫu số 36/ĐNKTT/NVTHQ như sau:
		                      Mẫu số: 36/ĐNKTT/NVTHQ

	TÊN TỔ CHỨC(1)


Số .../...

V/v đề nghị không thu thuế ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày... tháng... năm…



	
	


Kính gửi: …………………(2)
I. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế
1. Tên người nộp thuế: …………………

	Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cước công dân/Hộ chiếu số: … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …   

Quốc tịch: …………………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………                  Fax (nếu có): …                Email (nếu có): …

2. Tên người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác: …………………

	Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cước công dân/Hộ chiếu số: … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …

Quốc tịch: ………………… 

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………                  Fax (nếu có): …                Email (nếu có): …

Hợp đồng đại lý hải quan số: …………                        ngày …………

II. Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế

1. Số tờ khai: …………………                   ngày…  tháng… năm…          

Nơi đăng ký tờ khai: …………………

Tên hàng, mô tả hàng hóa: …………………                                   

Số lượng: …………………

Trị giá: …………………

2. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng: 

            Có, số chứng từ thanh toán: …………………

            Không. 

3. Việc sử dụng, gia công, chế biến:

            Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

            Đã qua sử dụng, gia công, chế biến.

III. Thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu

1. Thông tin về tiền thuế

  Đơn vị: VNĐ

	STT
	LOẠI THUẾ
	Số tiền đề nghị không thu

	1
	Thuế xuất khẩu
	

	2
	Thuế nhập khẩu
	

	3
	Thuế tự vệ
	

	4
	Thuế chống bán phá giá
	

	5
	Thuế chống trợ cấp
	

	6
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	7
	Thuế bảo vệ môi trường
	

	8
	Thuế giá trị gia tăng
	

	Tổng cộng 
	

	(Bằng chữ:…)


2. Lý do đề nghị không thu thuế: …………………(3) 

3. Hồ sơ, tài liệu kèm theo: …………………(4)
Tổ chức, cá nhân cam đoan thông tin khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

	 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Họ và tên: …
Chứng chỉ hành nghề số: …
	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)


 

Ghi chú:

(1) Đối với cá nhân: Bỏ trống.

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền xử lý không thu thuế.

(3) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng. 

(4) Liệt kê tài liệu kèm theo.

(5) Mẫu này thay thế mẫu số 14/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu Phụ lục IX Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi mẫu số 02 như sau:

Mẫu số 02

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ............
	........, ngày...... tháng....... năm......


BẢN KÊ PHƯƠNG TIỆN QUAY VÒNG TẠM NHẬP/ TẠM XUẤT

Kính gửi: Hải quan cửa khẩu..................................

A. Phần dành cho người khai hải quan

1. Thông tin người khai hải quan:

Tên:
........;

Địa chỉ:
........;

Mã số thuế:.............................................; Số điện thoại: ..............................................; Email: ..........................................................;

2. Danh sách container/phương tiện chứa đăng ký tạm nhập  :
  hoặc tạm xuất 
	STT
	Số hiệu container/

PT chứa
	Loại container/

PT chứa
	Phân loại sở hữu container/ PT chứa
	Tên người chịu trách nhiệm đối với container/ PT chứa
	Số/ngày bản thỏa thuận tạm nhập/ tạm xuất (nếu có) 
	Địa điểm lưu giữ đối với container/ PT chứa tạm nhập
	Thời hạn đăng ký tạm nhập/tạm xuất 
	Ghi chú

	
	
	20 feet
	40 feet
	45 feet
	Loại khác
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Danh sách container/phương tiện chứa sửa đổi/hủy đăng ký (nếu có)

	STT
	Thông tin đã đăng ký
	Thông tin sửa/hủy

	
	Số 

Bản kê
	Ngày tiếp nhận Bản kê
	Số hiệu container/

PT chứa
	  Nội dung đã khai
	Nội dung sửa/hủy
	Lý do

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	
	
	
	
	
	

	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)




B. Phần dành cho cơ quan hải quan

Sau khi tiếp nhận thông tin khai báo của người khai hải quan tại mục A trên đây, công chức hải quan cấp số bản kê, ghi nhận thông tin khai báo và phản hồi cho người khai hải quan biết, mỗi bên lưu giữ 01 bản.









                                              

Tiếp nhận ngày........tháng.........năm.........
	
	CÔNG CHỨC HẢI QUAN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)




Hướng dẫn sử dụng:

(1) Mẫu Bản kê này được dùng cho việc đăng ký mới/sửa/hủy đăng ký đối với container/phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập/tạm xuất. Người khai hải quan chỉ thực hiện khai báo Mẫu Bản kê giấy này khi Hệ thống hải quan gặp sự cố hoặc không đáp ứng.

(2) Mỗi một container/phương tiện chứa hàng hóa chỉ được đăng ký tại 01 Bản kê duy nhất trong thời hạn đăng ký. Khi hoàn thành thủ tục đăng ký và còn trong hạn thời hạn đăng ký thì người khai hải quan không phải thực hiện đăng ký mới cho container/PT chứa quay vòng cho các lần tạm nhập/tạm xuất tiếp theo (bao gồm trường hợp container/PT chứa quay vòng tạm nhập – tái xuất/tạm xuất – tái nhập tại các Hải quan cửa khẩu khác nhau).  

(3) Mục 2 phần A: 

- Người khai tích dấu “X” cho loại hình phương tiện quay vòng tạm nhập hoặc tạm xuất tương ứng vào ô  (không được chọn đồng thời loại hình tạm nhập, tạm xuất cho cùng 1 Bản kê);
- Cột 1: Khai số hiệu container theo chuẩn ISO 6346 (nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng thực tế, khai báo bằng chữ in hoa, phần chữ (tiếp đầu ngữ) và phần số hiệu container viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt, ví dụ: CMAU5489216;

- Cột 2/3/4/5: Tích dấu “X” về loại 20 feet /40 feet /45 feet /Khác cho từng container/PT chứa tương ứng;

- Cột 6: Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của hãng vận chuyển (COC - Carrier Owned Container) thì nhập thông tin là “COC”; Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của người gửi hàng (SOC - Shipper Owned Container) thì nhập thông tin là “SOC”

- Cột 7: Khai tên người chịu trách nhiệm đối với container/ PT chứa tạm nhập, tạm xuất (Tên chủ sở hữu container- PT chứa hoặc tên hãng vận chuyển hoặc tên công ty thuê mượn);

- Cột 9: Người khai hải quan đăng ký tên/mã địa điểm lưu giữ thường xuyên (thuộc địa bàn hoạt động hải quan) đối với container/phương tiện chứa quay vòng tạm nhập. Trường hợp container/phương tiện chứa quay vòng sau khi tạm nhập chỉ đóng, dỡ hàng tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan hoặc chỉ đưa về địa điểm đóng, dỡ hàng của người xuất khẩu/nhập khẩu sau đó tái xuất thì người khai hải quan không phải thực hiện đăng ký địa điểm lưu giữ thường xuyên và tích “X” vào cột này. Địa điểm lưu giữ thường xuyên thuộc địa bàn hoạt động hải quan là nơi doanh nghiệp thực hiện lưu giữ container/ PT chứa rỗng trong thời gian chờ đóng, dỡ hàng hoặc chờ đưa các phương tiện này về địa điểm đóng, dỡ hàng của người xuất khẩu/nhập khẩu hoặc chờ vận chuyển, tái xuất ra khỏi Việt Nam.

(4) Mục 3 phần A: 

- Trường hợp phải khai sửa, hủy thông tin Bản kê thì người khai hải quan thực hiện khai báo và nộp cho Hải quan cửa khẩu nơi đã tiếp nhận Bản kê.

- Cột 1: Là số do cơ quan hải quan tiếp nhận cấp khi tiếp nhận Bản kê;

- Người khai hải quan khai số hiệu container đã đăng ký vào cột 3; Khai thông tin sửa vào cột 4/5/6.

- Khai sửa khi khai sai các thông tin số hiệu, loại, tên hãng vận chuyển (chủ sở hữu container/PT chứa), thời hạn tạm nhập/tạm xuất, địa điểm lưu giữ container/ PT chứa tạm nhập khi đăng ký Bản kê; hoặc khi gia hạn thời hạn tạm nhập/tạm xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 167/2025/NĐ-CP;

- Khai hủy khi container/PT chứa thực tế không tạm nhập/tạm xuất theo thông tin đã hoàn thành đăng ký. Trường hợp hủy toàn bộ Bản kê đã đăng ký thì chỉ khai số bản kê vào cột 1 và tích dấu “X” vào cột 5 của Bản kê. Trường hợp hủy đăng ký một số container/PT chứa quay vòng thuộc bản kê đã khai báo thì tích dấu “X” vào cột 5 thuộc dòng số hiệu container/PT chứa cần hủy tương ứng;

(5) Người khai hải quan chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, rõ ràng về thông tin do người khai khai báo tại Bản kê.  

(6) Mục 1 phần B: Tại thời điểm tiếp nhận bản kê, nếu không có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan hải quan cấp số Bản kê. Việc cấp số Bản kê được thực hiện theo nguyên tắc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu nơi tiếp nhận Bản kê, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 1); ví dụ: năm 2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực 1 - Chi cục Hải quan khu vực I khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI251. Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra, đối chiếu thông tin khi có dấu hiệu vi phạm.

(7) Việc ký, đóng dấu và ghi họ, tên công chức tiếp nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp tiếp nhận, phản hồi Bản kê giấy.  

b) Bổ sung mẫu số 02a như sau:

Mẫu số 02a
	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ............
	........, ngày...... tháng....... năm......


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN QUAY VÒNG TẠM NHẬP/ TẠM XUẤT 

Kính gửi: Hải quan cửa khẩu ..................................................

1. Thông tin người khai hải quan:

Tên:
......................................................................................................................................Mã số thuế:..........................................;

Địa chỉ:........................................................................................................................................................................................................;

Số điện thoại: ........................................................................;Email:...................................................................................................;

Kỳ báo cáo: Từ ngày: ........./.........../.............; 


Đến ngày............/............/..............;

2. Báo cáo tình hình sử dụng phương tiện quay vòng tạm nhập  :
  hoặc tạm xuất 
	STT
	Thông tin Bản kê đã đăng ký
	Số lượng container/ PT chứa tạm nhập/ tạm xuất
	Số lượng container/ PT chứa đã tái xuất/ tái nhập
	Số lượng container/ PT chứa tạm nhập/ tạm xuất đã thay đổi mục đích sử dụng
	Số lượng container/ PT chứa đã tiêu huỷ
	Số lượng container/ PT chứa tạm nhập/ tạm xuất 

chưa thanh khoản
	Thanh khoản Bản kê
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Trong hạn
	Quá hạn
	
	

	
	Số Bản kê
	Ngày Bản kê
	1
	2
	3
	4
	5 = 1 - 2 - 3 – 4
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin container/ PT chứa tạm nhập/ tạm xuất chưa thanh khoản quá hạn: 

	STT
	Số Bản kê
	Ngày Bản kê
	Số hiệu container/ PT chứa
	Ngày tạm nhập/ tạm xuất
	Thời hạn tái xuất/ 

tái nhập
	Địa điểm lưu giữ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	 
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)


Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Mẫu báo cáo này dùng cho việc báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025; Người khai hải quan tích dấu “X” cho loại hình phương tiện quay vòng tạm nhập hoặc tạm xuất tương ứng vào ô  (không được chọn đồng thời loại hình tạm nhập, tạm xuất cho cùng 01 Báo cáo). Người khai hải quan chỉ thực hiện khai báo Mẫu Bản kê giấy khi hệ thống hải quan gặp sự cố hoặc không đáp ứng.

(2) Doanh nghiệp nộp Báo cáo tại cơ quan hải quan nơi đã tiếp nhận Bản kê theo thời gian quy định và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, rõ ràng về thông tin khai báo có liên quan tại Báo cáo.

(3) Mục 2:
+ Cột Số Bản kê: Khai báo các Bản kê đăng ký trong kỳ báo cáo hoặc đăng ký trước kỳ báo cáo nhưng còn container chưa thanh khoản; Người khai hải quan kê khai đầy đủ các Bản kê đã được cơ quan hải quan hoàn thành tiếp nhận và chưa được thanh khoản;

+ Cột ngày Bản kê: là ngày của số Bản kê tương ứng được cơ quan hải quan cấp;

+ Cột (1): Khai số lượng container/ PT chứa thực tế đã tạm nhập hoặc tạm xuất;

+ Cột (2): Khai số lượng container/ PT chứa thực tế đã tái nhập hoặc tái xuất;

+ Cột (3): Khai số lượng container/ PT chứa đã được thanh khoản thông qua thay đổi mục đích sử dụng;

+ Cột (4): Khai số lượng container/ PT chứa đã tiêu huỷ;

+ Cột (5): Khai số lượng container/ PT chứa chưa được thanh khoản (chưa tái xuất hoặc chưa tái nhập hoặc chưa thay đổi mục đích sử dụng, tiêu huỷ tại thời điểm báo cáo); Phân rõ trong hạn/ quá hạn tái xuất hoặc tái nhập;

+ Cột (6): Đánh dấu X nếu Bản kê được thanh khoản; Bản kê được thanh khoản phải đáp ứng các điều kiện: (i) Hết thời hạn tạm nhập hoặc tạm xuất khai báo khi đăng ký; (ii) Toàn bộ các container tạm nhập hoặc tạm xuất đã được thanh khoản thông qua tái nhập hoặc tái xuất hoặc thay đổi mục đích sử dụng, tiêu huỷ;
+ Cột Ghi chú: Ghi rõ số, ngày đăng ký tờ khai/biên bản tiêu huỷ và số hiệu container/ PT chứa tương ứng của tờ khai hải quan, biên bản tiêu hủy đối với số lượng container/ PT chứa đã qua thay đổi mục đích sử dụng, tiêu huỷ (nếu có).

(4) Mục 3:

+ Cột Số Bản kê: Khai báo các Bản kê đăng ký trong kỳ báo cáo hoặc đăng ký trước kỳ báo cáo còn container/ PT chứa quá thời hạn tái xuất/ tái nhập chưa thanh khoản;

+ Cột Ngày Bản kê: Ngày Bản kê được cơ quan hải quan hoàn thành tiếp nhận;

+ Cột Số hiệu container/ PT chứa: Số hiệu container/ PT chứa quá thời hạn tái xuất/ tái nhập chưa thanh khoản (chưa tái xuất hoặc chưa tái nhập hoặc chưa thay đổi mục đích sử dụng, tiêu huỷ tại thời điểm báo cáo);

+ Cột Ngày tạm nhập/ tạm xuất: Ngày thực tế mà container/ PT chứa đã tạm nhập hoặc tạm xuất;

+ Cột Thời hạn tái xuất/ tái nhập: Thời hạn tái xuất hoặc tái nhập đã đăng ký;

+ Cột Địa điểm lưu giữ: Địa điểm thực tế đang lưu giữ container/ PT chứa tại thời điểm báo cáo;

+ Cột Ghi chú: Ghi rõ nguyên nhân chưa tái xuất hoặc tái nhập container/ PT chứa; 

(5) Cơ quan hải quan không thực hiện theo dõi, thanh khoản cho từng container/ PT chứa tái xuất/tái nhập mà căn cứ trên thông tin Báo cáo do người khai hải quan khai báo để thực hiện thanh khoản Bản kê tạm nhập/tạm xuất. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin theo từng container/ PT chứa, bao gồm: Số Bản kê, ngày tiếp nhận, cửa khẩu tạm nhập/tạm xuất; ngày, cửa khẩu tái nhập/tái xuất; địa điểm lưu giữ tại Việt Nam để kiểm tra, đối chiếu với thông tin đã khai báo.
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Số bản kê:








(1) Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị tiêu hủy





(2) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.


(3 ) Thành phần tham gia là danh sách cá nhân đã được cử thực hiện việc giám sát tiêu hủy. Trường hợp đại diện có thẩm quyền ký biên bản phải ký  ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của người khai hải quan.


(4  ) Thành phần cơ quan hải quan giám sát  tiêu hủy





�Có phải ghi rõ là báo cáo ko


�07/11/25: KĐHQ gửi ý kiến qua zalo đề xuất sửa từ: “(Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần sản phẩm thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do đã chỉ thị trên Hệ thống và chỉ thị hoặc văn bản yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung nhưng người khai hải quan không thực hiện)”


( (Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần sản phẩm thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do và chỉ thị hoặc văn bản yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung nhưng người khai hải quan không thực hiện)�





�07/11/25: Xem lại cách đánh số thứ tự điểm p này.


�06/11/25: Tổ 4 sửa mẫu số 02 và mẫu số 02a Phụ lục IX
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